
Phụ lục 

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Phần I 

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

 

Stt Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1 1 
Thống kê, kiểm kê, đánh 

giá lại, báo cáo tài sản công 

tại cơ quan nhà nước 

Quản lý 

công sản 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản 

lý, sử dụng tài sản công 

2  Thu hồi tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

3  Thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

4  

Xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch trong 

trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

5  
Thanh toán chi phí từ việc 

khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

6  
Thanh toán chi phí từ việc 

xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

7  Thu hồi tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

8  
Điều chuyển tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường 

bộ 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

9  
Chuyển giao tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường 

bộ 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 
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10  Thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

11  

Xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ 

trong trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

12  

Thu hồi tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ 

trong trường hợp cơ quan, 

người có thẩm quyền quyết 

định giao lại tài sản cho 

doanh nghiệp quản lý theo 

hình thức đầu tư vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

13  

Thanh toán chi phí từ việc 

khai thác/xử lý, xử lý tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

14  

Quản lý, sử dụng tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ được đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

15  Thành lập Quỹ phát triển 

đất 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

16  Thực hiện ứng vốn 
Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

17  

Hoàn trả vốn ứng cho Quỹ 

phát triển đất từ nguồn vốn 

của dự án được cơ quan, 

người có thẩm quyền phê 

duyệt và trong trường hợp 

không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 

18 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

18  Giải thể Quỹ phát triển đất 
Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

19  Trình tự xác định tiền thuê Quản lý UBND tỉnh; các sở, ban, 
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đất, tiền sử dụng đất công sản ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

20  

Giao nhà, đất quy định tại 

các khoản 2, khoản 3 Điều 

5 Nghị định số 

108/2024/NĐ-CP cho tổ 

chức có chức năng quản lý, 

kinh doanh nhà địa phương 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

21  

Giao nhà, đất quy định tại 

các khoản 5 Điều 5 Nghị 

định số 108/2024/NĐ-CP 

cho tổ chức có chức năng 

quản lý, kinh doanh nhà địa 

phương 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

22  

Giao nhà, đất quy định tại 

các khoản 6 Điều 5 Nghị 

định số 108/2024/NĐ-CP 

(trừ nhà, đất đã có Quyết 

định giao, điều chuyển trực 

tiếp cho tổ chức quản lý, 

kinh doanh nhà) cho tổ 

chức có chức năng quản lý, 

kinh doanh nhà địa phương 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

23  

Chuyển giao công trình điện 

là tài sản công tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp, công trình diện 

thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật 

được đầu tư bằng vốn nhà 

nước 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

24  

Xác lập quyền sở hữu toàn 

dân và chuyển giao công 

trình điện được đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

25  

Quyết định sử dụng tài sản 

công để tham gia dự án đầu 

tư theo hình thức đối tác 

công - tư 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

26  
Thanh toán chi phí có liên 

quan đến việc xử lý tài sản 

công 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 



4 

27  

Phê duyệt phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà, đất đối 

với nhà, đất do cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc địa 

phương quản lý. 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

28  Giao tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

29  
Cho thuê quyền khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

30  

Chuyển nhượng có thời hạn 

quyền khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội 

địa 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

31  Thu hồi tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

32  Điều chuyển tài sản kết cấu 

hạ tầng đường thủy nội địa 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

33  Chuyển giao tài sản kết cấu 

hạ tầng đường thủy nội địa 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

34  Thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

35  

Xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa 

trong trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

36  

Quản lý, sử dụng số tiền thu 

được từ việc xử lý tài sản 

kết cấu hạ tầng đường thủy 

nội địa 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

37  

Quản lý, sử dụng tài sản 

KCHT đường thủy nội địa 

được đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

38  Giao tài sản kết cấu hạ tầng Quản lý UBND tỉnh; các sở, ban, 
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hàng hải cho cơ quan quản 

lý tài sản theo hình thức ghi 

tăng tài sản 

công sản ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

39  
Cho thuê quyền khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng hàng 

hải 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

40  
Chuyển nhượng có thời hạn 

quyền khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng hàng hải 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

41  Thu hồi tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

42  Điều chuyển tài sản kết cấu 

hạ tầng hàng hải 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

43  Chuyển giao tài sản kết cấu 

hạ tầng hàng hải 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

44  Thanh lý tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

45  
Xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải trong trường 

hợp bị mất, bị hủy hoại 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

46  
Quản lý, sử dụng số tiền thu 

được từ việc xử lý tài sản 

kết cấu hạ tầng hàng hải 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

47  

Quản lý, sử dụng tài sản 

KCHT hàng hải được đầu 

tư theo phương thức đối tác 

công tư 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

48  

Thanh toán các khoản chi 

liên quan đến quản lý, xử lý 

tài sản được xác lập quyền 

sở hữu toàn dân 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

49  

Thanh toán chi thưởng cho 

tổ chức, cá nhân phát hiện 

tài sản đối với tài sản chôn, 

giấu, bị vùi lấp, chìm đắm 

Quản lý 

công sản 

UBND tỉnh; các sở, ban, 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

50  Thanh toán phần giá trị tài Quản lý UBND tỉnh; các sở, ban, 
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sản cho tổ chức, cá nhân 

phát hiện tài sản đối với tài 

sản chôn, giấu, bị vùi lấp, 

chìm đắm, tài sản bị đánh 

rơi, bỏ quên 

công sản ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc khu 

51  Lập quy hoạch tỉnh Quy hoạch 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

52  
Đề nghị điều chỉnh quy 

hoạch tỉnh 
Quy hoạch 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

53  
Cung cấp thông tin quy 

hoạch tỉnh 
Quy hoạch Sở Tài chính 

54  

Xây dựng kế hoạch đầu tư 

công trung hạn của địa 

phương 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

55  

Xây dựng kế hoạch đầu tư 

công hằng năm của địa 

phương 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

56  

Đề nghị điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn Ngân sách Trung 

ương 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

57  

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn Ngân 

sách địa phương 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

58  

Kế hoạch tổng thể thực hiện 

chương trình, dự án sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi, 

vốn đối ứng 

Quản lý, sử 

dụng vốn 

hỗ trợ phát 

triển chính 

thức 

(ODA) và 

vốn vay ưu 

đãi của nhà 

tài trợ nước 

ngoài 

Cơ quan chủ quản, Sở Tài 

chính 

59  

Kế hoạch thực hiện chương 

trình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, vốn 

đối ứng hằng năm 

Quản lý, sử 

dụng vốn 

hỗ trợ phát 

triển chính 

thức 

(ODA) và 

Cơ quan chủ quản, Sở Tài 

chính 
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vốn vay ưu 

đãi của nhà 

tài trợ nước 

ngoài 

60  

Lập, thẩm định, quyết định 

phê duyệt/điều chỉnh, sửa 

đổi văn kiện khoản viện trợ 

là chương trình, dự án, phi 

dự án sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

cơ quan chủ quản 

Viện trợ 

không hoàn 

lại không 

thuộc hỗ 

trợ phát 

triển chính 

thức của 

các cơ 

quan, tổ 

chức, cá 

nhân nước 

ngoài dành 

cho Việt 

Nam 

(NGO) 

Sở Tài chính, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương (gọi chung 

là các tổ chức) 

61  

Thẩm tra quyết toán dự án 

hoàn thành sử dụng vốn đầu 

tư công 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

62  

Quyết định chủ trương đầu 

tư dự án nhóm A, nhóm B, 

nhóm C. 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

63  
Quyết định đầu tư dự án 

nhóm A, nhóm B, nhóm C. 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

64  

Quyết định chủ trương đầu 

tư dự án đầu tư công tại 

nước ngoài. 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

65  
Quyết định đầu tư đối với 

dự án đầu tư công khẩn cấp. 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

66  

Thẩm định quyết toán vốn 

đầu tư công nguồn ngân 

sách nhà nước theo năm 

ngân sách 

Quản lý 

đầu tư công 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

67  

Thẩm định báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi, quyết định 

chủ trương đầu tư dự án 

PPP do cơ quan có thẩm 

quyền lập 

Đầu tư theo 

phương 

thức đối tác 

công tư 

(PPP) 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

68  Thẩm định báo cáo nghiên Đầu tư theo Sở Tài chính; các sở, ban, 
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cứu khả thi, quyết định phê 

duyệt dự án PPP do cơ quan 

có thẩm quyền lập 

phương 

thức đối tác 

công tư 

(PPP) 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

69  

Thẩm định nội dung điều 

chỉnh chủ trương đầu tư, 

quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án PPP do 

cơ quan có thẩm quyền lập 

Đầu tư theo 

phương 

thức đối tác 

công tư 

(PPP) 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

70  

Thẩm định nội dung điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu 

khả thi, quyết định phê 

duyệt điều chỉnh dự án PPP 

do cơ quan có thẩm quyền 

lập 

Đầu tư theo 

phương 

thức đối tác 

công tư 

(PPP) 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

71  

Quyết định đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

thuộc thẩm quyền của 

người đứng đầu cơ quan 

chủ quản 

Quản lý, sử 

dụng vốn 

hỗ trợ phát 

triển chính 

thức 

(ODA) và 

vốn vay ưu 

đãi của nhà 

tài trợ nước 

ngoài 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

72  

Quyết định phê duyệt văn 

kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, 

phi dự án (bao gồm dự án 

hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi để 

chuẩn bị dự án đầu tư) 

Quản lý, sử 

dụng vốn 

hỗ trợ phát 

triển chính 

thức 

(ODA) và 

vốn vay ưu 

đãi của nhà 

tài trợ nước 

ngoài 

Sở Tài chính; các sở, ban, 

ngành tỉnh; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

73  

Hợp nhất, sáp nhập doanh 

nghiệp do nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ do cơ 

quan đại diện chủ sở hữu 

quyết định thành lập hoặc 

được giao quản lý 

Thành lập 

và sắp xếp 

lại doanh 

nghiệp do 

nhà nước 

nắm giữ 

100% vốn 

điều lệ 

Ủy ban nhân dân tỉnh/Ban chỉ 

đạo đổi mới và phát triển 

doanh nghiệp tỉnh 
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74  

Chia, tách doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ do cơ quan đại 

diện chủ sở hữu quyết định 

thành lập hoặc được giao 

quản lý 

Thành lập 

và sắp xếp 

lại doanh 

nghiệp do 

nhà nước 

nắm giữ 

100% vốn 

điều lệ 

Ủy ban nhân dân tỉnh/Ban chỉ 

đạo đổi mới và phát triển 

doanh nghiệp tỉnh 

75  

Giải thể doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ 

Thành lập 

và sắp xếp 

lại doanh 

nghiệp do 

nhà nước 

nắm giữ 

100% vốn 

điều lệ 

Ủy ban nhân dân tỉnh/Ban chỉ 

đạo đổi mới và phát triển 

doanh nghiệp tỉnh 

76  

Thành lập doanh nghiệp do 

nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ do cơ quan đại 

diện chủ sở hữu (Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) quyết 

định thành lập 

Thành lập 

và sắp xếp 

lại doanh 

nghiệp do 

nhà nước 

nắm giữ 

100% vốn 

điều lệ 

Ủy ban nhân dân tỉnh/Ban chỉ 

đạo đổi mới và phát triển 

doanh nghiệp tỉnh 
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

1. Thống kê, kiểm kê, đánh giá lại, báo cáo tài sản công tại cơ quan nhà 

nước 

* Trình tự thực hiện: Không quy định. 

* Cách thức thực hiện: Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài 

sản công có trách nhiệm kiểm kê tài sản vào cuối kỳ kế toán năm và kiểm kê 

theo quyết định kiểm kê, đánh giá lại tài sản công của Thủ tướng Chính phủ; xác 

định tài sản thừa, thiếu và nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật; 

thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công. 

Việc đánh giá lại giá trị tài sản công được thực hiện trong các trường hợp 

sau đây: 

a) Kiểm kê, đánh giá lại tài sản công theo quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ; 

b) Nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm 

quyền phê duyệt; 

c) Giao, kiểm kê, điều chuyển tài sản mà tài sản đó chưa được hạch toán 

trên sổ kế toán; 

d) Bán, thanh lý tài sản. 

đ) Tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, hoả hoạn hoặc nguyên 

nhân khác; 

e) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Các tài sản công phải được thống kê, hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá 

trị gồm: 

a) Tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

(không bao gồm tài sản đặc biệt), đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Việt Nam 

ở nước ngoài, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; 

b) Tài sản kết cấu hạ tầng; 

c) Tài sản công tại doanh nghiệp; 

d) Tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước. 

1. Tài sản phải được thống kê về hiện vật và ghi nhận thông tin phù hợp 

với tính chất, đặc điểm của tài sản, gồm: 

a) Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

b) Đất đai (trừ đất gắn liền với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đất tại doanh nghiệp được Nhà nước giao đất có 
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thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê); 

c) Tài nguyên; 

d) Tài sản công khác. 

2. Bộ Tài chính hướng dẫn các thông tin cần ghi nhận đối với từng loại tài 

sản trên để phục vụ công tác quản lý, đăng nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản công. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

* Thời hạn giải quyết: Cuối kỳ kế toán năm. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước được giao 

quản lý, sử dụng tài sản công. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước được giao 

quản lý, sử dụng tài sản công. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông tin trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài sản công. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công; Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

2. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu 

có) để tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản 

lý cấp trên (nếu có) có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chuyên môn về cấp 

nước sạch. 

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 

chuyên môn về cấp nước sạch có văn bản kèm theo bản sao hồ sơ gửi lấy ý kiến 

của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan về việc thu hồi tài 

sản. 

Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tài 

chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm cho ý kiến tham gia. 

Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến tham gia 

của cơ quan tài chính cùng cấp và các cơ quan có liên quan, cơ quan chuyên 
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môn về cấp nước sạch có văn bản đề nghị (kèm theo ý kiến của các cơ quan có 

liên quan) trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Bước 6: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản không phù 

hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản (trong đó 

nêu rõ lý do thu hồi): 01 bản chính; 

- Danh mục tài sản đề nghị thu hồi (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công 

trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết 

kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản): 01 bản chính; 

- Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, 

đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2022/NĐ-

CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 

31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phân cấp thẩm quyền quyết 

định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh 

lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để 

tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. 
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Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 

chuyên môn về cấp nước sạch có văn bản đề nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xem xét, quyết 

định. 

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xem xét, 

ban hành Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch hoặc có văn 

bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản không phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị có tài sản thanh lý (trong đó nêu rõ 

lý do thanh lý): 01 bản chính; 

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công 

trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết 

kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản): 01 bản chính; 

Văn bản tiếp nhận vật liệu, vật tư thu hồi của cơ quan, đơn vị (trường hợp 

vật liệu, vật tư thu hồi được xử lý điều chuyển) (nếu có): 01 bản chính; 

Hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, 

đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ 

quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

4. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị 

mất, bị hủy hoại 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát hiện tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch bị mất, bị hủy hoại do thiên tai, hỏa hoạn hoặc các nguyên 

nhân khác, cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị xử lý tài 

sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất, bị hủy hoại gửi cơ quan quản lý cấp 

trên (nếu có) để tổng hợp, báo cáo cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch. 
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Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản 

lý cấp trên (nếu có) có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chuyên môn về cấp 

nước sạch. 

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 

chuyên môn về cấp nước sạch có văn bản đề nghị trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xem xét, quyết 

định. 

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xem xét, 

ban hành Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch bị mất, bị hủy 

hoại hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị xử lý tài sản không phù 

hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:  

Văn bản đề nghị xử lý của cơ quan, đơn vị được giao quản lý tài sản 

(trong đó nêu rõ lý do xử lý): 01 bản chính; 

Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại (tên tài sản, địa chỉ, loại hình công 

trình, năm đưa vào sử dụng, diện tích, công suất, số hộ sử dụng nước theo thiết 

kế và thực tế, giá trị, tình trạng tài sản): 01 bản chính; 

Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản chính; 

Các hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại (nếu có): 01 bản 

sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn 

vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ 

quan được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2022/NĐ-CP 

ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 

31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phân cấp thẩm quyền quyết 

định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết 
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cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. 

5. Thanh toán chi phí từ việc khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, đơn vị được giao quản lý 

tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí có liên quan đến việc khai thác tài 

sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch gửi Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ). 

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính 

có trách nhiệm cấp tiền từ nguồn thu từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, đơn vị để thực hiện chi 

trả các khoản chi phí có liên quan đến việc khai thác tài sản. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, 

đơn vị (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc thực hiện phương án khai thác 

tài sản, tổng chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản, thông tin về tài khoản 

tiếp nhận thanh toán), kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản chính. 

Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc khai thác tài sản: 

01 bản sao. 

Hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: dự toán chi được 

duyệt; hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá; hóa đơn, phiếu thu tiền 

(nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về cấp 

nước sạch, đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2022/NĐ-

CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 

31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phân cấp thẩm quyền quyết 

định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết 
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cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. 

6. Thanh toán chi phí từ việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, đơn vị được giao quản lý 

tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản 

kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, gửi Sở Tài chính (chủ tài khoản tạm giữ). 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính 

có trách nhiệm cấp tiền từ nguồn thu từ việc xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp 

nước sạch cho cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch, đơn vị để thực hiện chi 

trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan, đơn vị có tài sản xử lý (trong đó 

nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin 

về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 

bản chính. 

Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao. 

Hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: dự toán chi được 

duyệt; chi phí kiểm kê, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết:30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn về cấp 

nước sạch, đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 43/2022/NĐ-

CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 

31/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về phân cấp thẩm quyền quyết 

định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Quảng Ngãi. 
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7. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản, báo cáo 

cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi tài sản theo thẩm 

quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản chưa 

phù hợp. 

Trường hợp việc thu hồi tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ, thì Bộ Xây dựng (đối với tài sản thuộc trung ương quản lý) 

hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với tài sản thuộc địa phương quản lý) lập hồ 

sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thu hồi tài sản hoặc có văn 

bản chỉ đạo trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu 

có): 01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản 

do cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản lý) về việc đề nghị thu hồi tài sản: 01 bản 

chính; 

Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 

được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo quy định (trong trường hợp thu 

hồi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP 

ngày 24/4/2024 của Chính phủ); 

Danh mục tài sản đề nghị thu hồi theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ: 01 bản chính; 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản theo 

quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ 

quan, người được phân cấp thẩm quyền quyết định. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

* Phí, lệ phí: Không có. 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

8. Điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, 

báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm 

quyền. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, 

người có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển tài sản đối với các trường 

hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều 

chuyển tài sản chưa phù hợp. Trường hợp việc điều chuyển tài sản thuộc thẩm 

quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Bộ 

Xây dựng (đối với tài sản thuộc trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân tỉnh (đối 

với tài sản thuộc địa phương quản lý) lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ 

hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định điều chuyển tài sản hoặc có 

văn bản chỉ đạo/hồi đáp trong trường hợp đề nghị điều chuyển tài sản chưa phù 

hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 

01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản 

do cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản lý) về việc đề nghị điều chuyển tài sản: 

01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó về việc đề nghị được tiếp nhận tài sản: 01 bản 

chính.Trường hợp việc điều chuyển tài sản do thay đổi về cơ quan quản lý, phân 

cấp quản lý hoặc phân loại đường bộ thì không bắt buộc phải có văn bản đề nghị 

được tiếp nhận tài sản của cơ quan tiếp nhận tài sản. 

Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, 

được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo quy định (trong trường hợp 

điều chuyển theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này): 01 bản sao; 

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP do cơ quan quản lý tài sản lập: 01 bản chính; 
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Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản quy 

định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 

Chính phủ. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ 

quan, người được phân cấp thẩm quyền quyết định. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

9. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị chuyển giao tài sản, 

báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm 

quyền. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ 

quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển giao tài sản đối với các 

trường hợp thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị 

chuyển giao tài sản chưa phù hợp. 

Trường hợp việc chuyển giao tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng(đối với tài sản thuộc Trung ương quản 

lý) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với tài sản thuộc địa phương quản lý) lập hồ 

sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chuyển giao tài sản, hoặc 

có văn bản chỉ đạo/hồi đáp trong trường hợp đề nghị chuyển giao tài sản chưa 

phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị chuyển giao tài sản 

về địa phương quản lý, xử lý: 01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị chuyển giao tài sản: 01 bản chính; 
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Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản 

do cơ quan quản lý đường bộ cấp xã quản lý) về việc đề nghị chuyển giao tài 

sản: 01 bản chính; 

Ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh (nơi tiếp nhận tài sản) trong trường hợp 

tài sản do cơ quan quản lý tài sản ở Trung ương quản lý: 01 bản chính; 

Danh mục tài sản đề nghị chuyển giao theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP: 01 bản chính; 

Hồ sơ liên quan đến lý do đề nghị chuyển giao tài sản (nếu có): 01 bản 

sao; 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản quy 

định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc cơ 

quan, người được phân cấp thẩm quyền quyết định. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển giao tài sản 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

10. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ  

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình 

cơ quan, người có thẩm quyền. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ 

quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản 

hồi đáp trong trường hợp đề nghị thanh lý tài sản chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thanh lý tài sản: 01 

bản chính; 
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Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị thanh lý tài sản: 01 bản chính; 

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 44/2024/NĐ-CP: 01 bản chính; 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản quy 

định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính 

phủ. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy 

ban nhân dân tỉnh hoặc cơ quan, người được phân cấp thẩm quyền quyết định. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

11.  Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong trường 

hợp bị mất, bị hủy hoại 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất, bị 

hủy hoại, cơ quan quản lý tài sản có trách nhiệm xác định nguyên nhân (lý do) 

tài sản bị mất, bị hủy hoại và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, 

lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại, báo cáo cơ quan quản lý cấp 

trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:  

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị xử lý tài sản (trong 

đó nêu rõ lý do, nguyên nhân tài sản bị mất, bị hủy hoại): 01 bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị xử lý tài sản: 01 bản chính; 
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Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản chính; 

Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định số 44/2024/NĐ-CP: 01 bản chính; 

Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại: 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản quy 

định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 

Chính phủ. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy 

ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc cơ quan, người có thẩm quyền quyết định. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

12. Thu hồi tài sản trong trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền 

quyết định giao lại tài sản cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao lại tài 

sản cho doanh nghiệp quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp, cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản, báo cáo cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, 

cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi tài sản theo thẩm 

quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản chưa 

phù hợp. 

Trường hợp việc thu hồi tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ thì Bộ Xây dựng(đối với tài sản thuộc trung ương quản lý), Ủy 

ban nhân dân tỉnh (đối với tài sản thuộc địa phương quản lý) lập hồ sơ trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định thu hồi tài sản hoặc có văn bản chỉ đạo 

trong trường hợp đề nghị thu hồi tài sản chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 
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Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thu hồi tài sản: 01 

bản chính; 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu 

có): 01 bản chính. 

Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản 

do cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản lý) về việc đề nghị thu hồi tài sản: 01 bản 

chính; 

Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt theo quy định (trong trường hợp thu 

hồi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP 

ngày 24/4/2024 của Chính phủ): 01 bản sao; 

Danh mục tài sản đề nghị thu hồi theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo 

Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ: 01 bản chính; 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản (Cơ 

quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp được giao tài sản theo hình thức đầu 

tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp là Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh). 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết 

định. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thu hồi tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

 13. Thanh toán chi phí từ việc khai thác, xử lý tài sản kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan quản lý tài sản lập dự toán đối với các khoản chi phí liên 

quan đến việc khai thác, xử lý tài sản, trình Thủ trưởng cơ quan quản lý tài sản 

phê duyệt sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan được Bộ Xây dựng chỉ định 

làm chủ tài khoản (đối với tài sản thuộc trung ương quản lý), cơ quan tại địa 

phương làm chủ tài khoản (đối với tài sản thuộc cấp tỉnh, cấp xã quản lý). 
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Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc khai thác, xử 

lý tài sản, cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi chủ tài khoản 

tạm giữ để chi trả. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan quản lý tài sản (trong đó nêu rõ 

số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài 

khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết các khoản chi: 01 bản 

chính. 

Văn bản thẩm định dự toán của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại 

khoản 2 Điều này: 01 bản chính. 

Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao. 

Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: dự toán chi được 

duyệt; hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ và các dịch vụ khác 

(nếu có); hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản quy 

định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính 

phủ. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ trưởng cơ quan quản lý tài 

sản. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

14. Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

được đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Khi có tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cần sử dụng 

để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý tài 

sản lập hồ sơ đề nghị, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ 

quan, người có thẩm quyền. 
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Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ 

quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định sử dụng tài sản để tham gia dự 

án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các trường hợp thuộc thẩm 

quyền hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị chưa phù hợp. 

Trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì 

Bộ Xây dựng (đối với tài sản thuộc trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân tỉnh 

(đối với tài sản thuộc địa phương quản lý) lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư hoặc có văn bản chỉ đạo trong trường hợp đề nghị chưa phù 

hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị sử dụng tài sản để 

tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (trong đó nêu rõ lý do 

sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư): 01 bản chính. 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan quản lý tài sản (nếu có) 

về việc đề nghị sử dụng tài sản để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư: 01 bản chính. 

Văn bản của cơ quan quản lý đường bộ cấp tỉnh (trong trường hợp tài sản 

do cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản lý) về việc đề nghị sử dụng tài sản để 

tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư: 01 bản chính. 

Ý kiến của các cơ quan có liên quan: 01 bản sao. 

Danh mục tài sản đề nghị sử dụng để tham gia dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư theo Mẫu số 01C tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ: 01 bản chính. 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý tài sản quy 

định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của 

Chính phủ. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sử dụng tài sản kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ để tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

*Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 
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* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 44/2024/NĐ-

CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

15. Thành lập Quỹ phát triển đất 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trường hợp cần thiết 

thành lập Quỹ phát triển đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 

năng của địa phương lập hồ sơ đề nghị thành lập Quỹ phát triển đất, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, thông qua 

Đề án. 

Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đề án được Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

(i) Phê duyệt Đề án thành lập Quỹ phát triển đất và ban hành Quyết định 

thành lập Quỹ phát triển đất; 

(ii) Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất; 

(iii) Có văn bản thông báo đến Bộ Tài chính về việc thành lập Quỹ phát triển đất. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Tờ trình của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc 

đề nghị thành lập Quỹ phát triển đất: 01 bản chính. 

Đề án thành lập Quỹ phát triển đất do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh lập: 01 bản chính. 

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất với các nội 

dung theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 

31/7/2024 của Chính phủ. 

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu 

có): 01 bản chính. 

Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đề án thành lập Quỹ phát triển 

đất và Quyết định thành lập Quỹ phát triển đất. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 104/2024/NĐ-CP 

ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất. 

16. Thực hiện ứng vốn 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trên cơ sở Kế hoạch ứng vốn đã được cơ quan, người có thẩm 

quyền phê duyệt, tổ chức được ứng vốn lập 01 bộ hồ sơ đề nghị ứng vốn gửi 

Quỹ phát triển đất. 

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ, Quỹ phát triển đất trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc ứng 

vốn cho tổ chức nếu đủ điều kiện hoặc có văn bản thông báo và trả lại hồ sơ cho 

tổ chức đề nghị ứng vốn nếu không đủ điều kiện theo quy định. 

Bước 3: Căn cứ Quyết định ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của cơ quan, 

người có thẩm quyền, Quỹ phát triển đất kiểm soát hồ sơ và chịu trách nhiệm về 

tính hợp pháp của hồ sơ, lập chứng từ chuyển tiền gửi Kho bạc Nhà nước hoặc 

ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản. Chậm nhất 01 ngày làm việc, Kho bạc 

Nhà nước nơi mở tài khoản chuyển tiền cho đối tượng thụ hưởng theo đề nghị 

của Quỹ phát triển đất. Ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản thanh toán thực 

hiện lệnh chuyển tiền của Quỹ phát triển đất cho đối tượng thụ hưởng theo quy 

định. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của tổ chức được ứng vốn về việc đề nghị ứng vốn (trong đó nêu 

rõ kế hoạch, tiến độ thực hiện khối lượng công việc; phương án hoàn trả vốn 

ứng; cam kết sử dụng vốn ứng đúng mục đích và hoàn trả vốn ứng đúng thời 

hạn): 01 bản chính. 

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến điều kiện ứng vốn quy định tại khoản 2 Điều 

15 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ: 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được ứng vốn. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan, người có thẩm quyền 

quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của 

Chính phủ. 



28 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định ứng vốn. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 104/2024/NĐ-

CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất. 

17. Hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất từ nguồn vốn của dự án 

được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt và trong trường hợp không 

thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 18  

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Căn cứ dự toán ngân sách được cơ quan, người có thẩm quyền 

phê duyệt, tổ chức được ứng vốn theo quy định lập hồ sơ đề nghị hoàn trả vốn 

ứng cho Quỹ phát triển đất, gửi Kho bạc Nhà nước (nơi tổ chức được ứng vốn 

mở tài khoản). 

Bước 2: Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ, Kho bạc Nhà nước kiểm soát tính hợp pháp của hồ sơ do tổ chức được ứng 

vốn gửi; trường hợp đảm bảo đúng quy định thì Kho bạc Nhà nước chuyển tiền 

cho Quỹ phát triển đất; trường hợp không đúng quy định thì Kho bạc Nhà nước 

từ chối chuyển tiền. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

- Đối với trường hợp hoàn trả vốn ứng từ nguồn vốn của dự án được cơ 

quan, người có thẩm quyền phê duyệt, thành phần hồ sơ gồm: 

Giấy đề nghị hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất (trong đó nêu rõ số 

tiền ứng vốn từ Quỹ phát triển đất chưa hoàn trả, thời hạn ứng): 02 bản chính; 

Giấy rút vốn theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ: 02 bản chính; đối với trường 

hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, các 

thành phần hồ sơ phải được ký số theo quy định; 

Quyết định ứng vốn từ Quỹ phát triển đất của cơ quan, người có thẩm 

quyền quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 

31/7/2024 của Chính phủ: 01 bản sao; 

Quyết định giao kế hoạch vốn hằng năm của dự án (trong đó có số tiền 

hoàn trả vốn ứng cho Quỹ): 01 bản sao; 

Quyết định hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất của cơ quan, người có 

thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư: 01 bản chính; 

Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 

31/7/2024 của Chính phủ. 
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- Đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 

số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ, thành phần hồ sơ gồm: 

Giấy đề nghị hoàn trả vốn ứng (trong đó nêu rõ số tiền ứng vốn từ Quỹ 

phát triển đất chưa hoàn trả, thời hạn ứng): 02 bản chính; 

Giấy rút vốn theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ: 02 bản chính; đối với trường 

hợp gửi hồ sơ qua Trang thông tin dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, các 

thành phần hồ sơ phải được ký số theo quy định; 

Quyết định giao dự toán ngân sách của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 

bản sao; 

Quyết định hoàn trả vốn ứng của cơ quan, người có thẩm quyền giao thực 

hiện nhiệm vụ: 01 bản chính. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức được ứng vốn. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chuyển tiền cho Quỹ phát 

triển đất. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 104/2024/NĐ-

CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất. 

18. Giải thể Quỹ phát triển đất  

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: UBND tỉnh thành lập Hội đồng giải thể để tham mưu cho UBND 

tỉnh về phương án và tổ chức thực hiện giải thể Quỹ. 

Bước 2: Sau khi phương án giải thể được Hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua, UBND tỉnh quyết định giải thể Quỹ phát triển đất, đồng thời gửi văn bản 

thông báo đến Bộ Tài chính và công bố việc giải thể trên các phương tiện thông 

tin đại chúng ở địa phương và trung ương. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Phương án giải thể Quỹ phát triển đất (bao gồm các 

nội dung sau: 

Đánh giá của tổ chức kiểm toán độc lập về thực trạng tài chính và xác 

định giá trị thực của vốn điều lệ của Quỹ, trừ trường hợp Quỹ đã có báo cáo tài 

chính được kiểm toán độc lập trong vòng 06 tháng trước thời điểm quyết định 

giải thể Quỹ; 
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Phương án xử lý vốn điều lệ, xử lý tài sản của Quỹ; 

Phương án chuyển giao các khoản ủy thác, nhận ủy thác của Quỹ; 

Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; 

Điều khoản chấm dứt toàn bộ nhiệm vụ và quyền hạn của Quỹ): 01 bản 

chính. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hội đồng giải thể. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 104/2024/NĐ-

CP ngày 31/7/2024 của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất. 

19. Trình tự xác định tiền thuê đất, tiền sử dụng đất  

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Căn cứ quyết định giao đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng 

đất, quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết, quyết định chuyển hình thức sử 

dụng đất, nhu cầu công nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ mà người sử dụng đất 

nộp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định về cấp giấy chứng 

nhận, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai 

hoặc bộ phận “một cửa” liên thông chuyển Phiếu chuyển thông tin cho cơ quan 

thuế để tính tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Bước 2: Căn cứ Phiếu chuyển thông tin (gồm thông tin về người sử dụng 

đất, diện tích đất, vị trí đất, mục đích sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất) do 

Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ 

phận “một cửa” liên thông chuyển đến; căn cứ Bảng giá đất, mức giảm tiền sử 

dụng đất được cơ quan có thẩm quyền xác định hoặc phê duyệt (nếu có), trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan thuế tính số 

tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được giảm, ban hành Thông báo 

nộp tiền sử dụng đất, Quyết định giảm tiền sử dụng đất (nếu thuộc trường hợp 

được giảm tiền sử dụng đất) và gửi cho hộ gia đình, cá nhân hoặc gửi cơ quan 

chuyển Phiếu chuyển thông tin theo quy định. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: Phiếu chuyển thông tin (gồm thông tin về người sử 

dụng đất, diện tích đất, vị trí đất, mục đích sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất): 

01 bản chính. 
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b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai 

hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận “một cửa” liên thông, 

cơ quan thuế. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan thuế. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo nộp tiền sử dụng 

đất. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký 

đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc bộ phận “một cửa” liên 

thông chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và các thông tin cung cấp 

cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế chịu trách nhiệm về việc tính và ban hành 

Thông báo tiền sử dụng đất phải nộp. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 103/2024/NĐ-

CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

20. Giao nhà, đất quy định tại các khoản 2, khoản 3 Điều 5 Nghị định 

số 108/2024/NĐ-CP cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa 

phương 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Căn cứ kết quả rà soát, phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều 

31 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây 

dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên 

quan (nếu cần), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao nhà, đất 

cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy 

định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao nhà, đất cho tổ chức quản 

lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc điện tử 

(trong trường hợp đã có chữ ký số). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Tờ trình của Sở Tài chính đề nghị giao nhà, đất cho tổ chức quản lý, kinh 

doanh nhà để quản lý, khai thác: 01 bản chính; 

Danh mục nhà, đất đề nghị giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để 

quản lý, khai thác, chia theo từng mục đích quy định tại điểm a và điểm b khoản 

1 Điều 1 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP do Sở Tài chính lập: 01 bản chính; 
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Biên bản rà soát, phân loại nhà, đất theo quy định tại khoản 1 Điều 31 

Nghị định số 108/2024/NĐ-CP: 01 bản sao; 

Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên 

quan: 01 bản sao; 

Các hồ sơ pháp lý về nhà, đất (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao nhà, đất cho 

tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 108/2024/NĐ-

CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có 

chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. 

21. Giao nhà, đất quy định tại các khoản 5 Điều 5 Nghị định số 

108/2024/NĐ-CP cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa 

phương 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trường hợp xử lý nhà, đất chuyển giao theo phương án giao cho 

tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác thì trong thời hạn 60 ngày, 

kể từ ngày tiếp nhận nhà, đất (ngày ký Biên bản bàn giao, tiếp nhận) theo Quyết 

định chuyển giao của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận nhà, đất chuyển giao theo quy định 

của pháp luật chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan lập phương án xử lý 

nhà, đất (theo phương án giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, 

khai thác) trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy 

định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao nhà, đất cho tổ chức quản 

lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc điện tử 

trong trường hợp đã có chữ ký số. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 
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Tờ trình của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận tài sản chuyển 

giao: 01 bản chính; 

Văn bản đề nghị tiếp nhận nhà, đất để quản lý, khai thác của tổ chức quản 

lý, kinh doanh nhà và ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu 

có): 01 bản chính; 

Văn bản ý kiến của Sở Tài chính: 01 bản chính; 

Danh mục nhà, đất (trong đó gồm các thông tin: địa chỉ nhà, đất; số thứ tự 

thửa đất, tờ bản đồ; năm xây dựng nhà, năm đưa nhà vào sử dụng; diện tích đất, 

diện tích sàn xây dựng nhà, diện tích sàn sử dụng nhà; nguyên giá, giá trị còn 

lại; hiện trạng sử dụng) đề nghị giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để 

quản lý, khai thác, chia theo từng mục đích quy định tại điểm a và điểm b khoản 

1 Điều 1 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP do Sở Tài chính lập: 01 bản chính; 

Quyết định chuyển giao nhà, đất: 01 bản sao; 

Biên bản bàn giao, tiếp nhận nhà, đất: 01 bản sao; 

Các hồ sơ pháp lý về nhà, đất (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ 

hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao nhà, đất cho 

tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị được Ủy 

ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận nhà, đất chuyển giao theo quy định 

của pháp luật. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao nhà, đất cho 

tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Tên, đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 108/2024/NĐ-

CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở, giao cho tổ chức có 

chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. 

22. Giao nhà, đất quy định tại các khoản 6 Điều 5 Nghị định số 

108/2024/NĐ-CP (trừ nhà, đất đã có Quyết định giao, điều chuyển trực tiếp 

cho tổ chức quản lý, kỉnh doanh nhà) cho tổ chức có chức năng quản lý, 

kinh doanh nhà địa phương 

* Trình tự thực hiện: 
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Bước 1: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày tiếp nhận nhà, đất, cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ chủ trì xử lý nhà, 

đất chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan lập phương án xử lý nhà, đất (theo 

phương án giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác) trình 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. 

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy 

định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao nhà, đất cho tổ chức 

quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính hoặc 

điện tử trong trường hợp đã có chữ ký số. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Tờ trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giao thực hiện 

nhiệm vụ chủ trì xử lý nhà, đất: 01 bản chính; 

Văn bản đề nghị tiếp nhận nhà, đất để quản lý, khai thác của tổ chức quản 

lý, kinh doanh nhà và ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu 

có): 01 bản chính; 

Văn bản ý kiến của Sở Tài chính: 01 bản chính; 

Danh mục nhà, đất (trong đó gồm các thông tin: địa chỉ nhà, đất; số thứ tự 

thửa đất, tờ bản đồ; năm xây dựng nhà, năm đưa nhà vào sử dụng; diện tích đất, 

diện tích sàn xây dựng nhà, diện tích sàn sử dụng nhà; nguyên giá, giá trị còn 

lại; hiện trạng sử dụng) đề nghị giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để 

quản lý, khai thác chia theo từng mục đích quy định tại điểm a và điểm b khoản 

1 Điều 1 Nghị định số 108/2024/NĐ-CP do Sở Tài chính lập: 01 bản chính; 

Quyết định chuyển giao nhà, đất: 01 bản sao; 

Biên bản bàn giao, tiếp nhận nhà, đất: 01 bản sao; 

Các hồ sơ pháp lý về nhà, đất (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ 

hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao nhà, đất cho 

tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ chủ trì xử lý nhà, đất. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao nhà, đất cho 

tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để quản lý, khai thác. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 
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* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 108/2024/NĐ-

CP ngày 23/8/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 

nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho tổ chức có 

chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác. 

23. Chuyển giao công trình điện là tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp, công trình điện thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật được 

đầu tư bằng vốn nhà nước 

* Trình tự thực hiện: 

Khi có công trình điện cần chuyển giao, Bên giao có trách nhiệm lập hồ 

sơ đề nghị chuyển giao tới Bên nhận theo công bố của Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị 

chuyển giao công trình điện, Bên nhận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bên 

giao thực hiện kiểm tra thực trạng công trình điện, đánh giá về việc đáp ứng các 

điều kiện chuyển giao và lập Biên bản theo mẫu quy định. 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc kiểm kê, xác định giá 

trị công trình điện, Thủ trưởng Bên giao ban hành Quyết định chuyển giao công 

trình điện theo mẫu quy định. 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có Quyết định chuyển giao, Bên giao 

chủ trì, phối hợp với Bên nhận thực hiện bàn giao, tiếp nhận công trình điện kèm 

theo hồ sơ theo quy định. Việc bàn giao, tiếp nhận tài sản phải được lập thành 

Biên bản theo mẫu quy định. 

Căn cứ Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản, Bên nhận thực hiện ghi tăng 

tài sản, tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại doanh nghiệp. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc điện 

tử trong trường hợp đã có chữ ký số. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Văn bản đề nghị chuyển giao công trình điện của Bên giao theo Mẫu số 

01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 

Quyết định đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của công 

trình điện, hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình độc lập 

có liên quan đến công trình điện, Thông báo kết quả công tác kiểm tra nghiệm 

thu hoàn thành hạng mục công trình theo quy định của pháp luật, báo cáo đánh 

giá tác động môi trường (nếu có): 01 bản sao; 

Hồ sơ về việc nhận chuyển nhượng, tiếp nhận tài sản trong trường hợp 

công trình điện được hình thành từ việc mua sắm, giao, điều chuyển, chuyển 

giao: 01 bản sao; 

Hồ sơ hạch toán nguyên giá và giá trị còn lại của công trình điện tại thời 

điểm chuyển giao đối với công trình điện đã được hạch toán: 01 bản sao; 
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Văn bản phê duyệt quyết toán của cấp có thẩm quyền (nếu đã có quyết 

toán được phê duyệt); văn bản đề nghị phê duyệt quyết toán hoặc Biên bản 

nghiệm thu A - B hoặc văn bản phê duyệt dự toán (nếu chưa có quyết toán được 

phê duyệt) đối với công trình điện chưa được hạch toán: 01 bản sao; 

Hồ sơ hoàn công, sơ đồ mặt bằng hành lang tuyến đường dây và mặt bằng 

trạm biến áp: 01 bản sao; 

Hồ sơ về bảo hành, bảo hiểm công trình điện trong trường hợp công trình 

điện đang trong thời gian bảo hành hoặc được bảo hiểm: 01 bản chính; 

Hồ sơ đất đai liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền 

sử dụng đất gắn với công trình điện và các giấy tờ khác có liên quan đến đất đai 

(nếu có): 01 bản sao; 

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, văn 

bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có 

thẩm quyền (nếu có); phương án phòng cháy, phương án chữa cháy theo quy 

định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy: 01 bản sao. Các bản sao quy 

định tại khoản này phải được đóng dấu xác nhận của Bên giao. Trường hợp công 

trình điện chuyển giao chỉ là một hạng mục trong dự án đầu tư xây dựng thì Bên 

giao thực hiện trích sao phần hồ sơ có liên quan đến hạng mục công trình điện 

chuyển giao. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 44 ngày 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

doanh nghiệp, Ban quản lý dự án có đề nghị chuyển giao 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Đơn vị điện lực 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển giao 

* Phí, lệ phí: Không quy định 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 02, Mẫu số 06, Mẫu số 08 ban 

hành kèm theo Nghị định số 02/2024/NĐ-CP 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công trình điện 

được chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: 

o Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển 

mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh tại thời điểm xây dựng hoặc tại thời 

điểm kiểm tra thực trạng công trình điện để chuyển giao (đối với đường dây và 

trạm biến áp có cấp điện áp từ 10 kV trở lên và nhà máy điện, thiết bị, lưới điện 

đấu nối nhà máy điện với hệ thống điện quốc gia và các công trình phụ trợ của 

nhà máy điện); 

o Đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan tại thời điểm kiểm tra 

thực trạng công trình điện để chuyển giao; 
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o Công trình điện đang vận hành (đang được sử dụng để phát điện, 

truyền tải điện, phân phối điện) bình thường tại thời điểm kiểm tra thực trạng 

công trình điện để chuyển giao; 

o Công trình điện không trong tình trạng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh 

hoặc bảo đảm bất kỳ nghĩa vụ nợ nào khác. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 02/2024/NĐ-

CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về chuyển giao công trình điện là tài sản 

công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

24. Xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện 

được đầu tư theo phương thức đối tác công tư sang Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam  

* Trình tự thực hiện: 

Sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình điện chuyển giao 

sớm, chậm nhất 60 ngày trước thời điểm thỏa thuận chuyển giao, doanh nghiệp 

dự án có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị chuyển giao và gửi đến Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển giao, 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp dự án và các cơ 

quan khác có liên quan (nếu cần) tổ chức giám định chất lượng, giá trị, tình 

trạng công trình điện theo nguyên tắc, điều kiện thỏa thuận tại hợp đồng dự án.  

Trường hợp công trình điện đáp ứng các điều kiện thì lập danh mục công trình 

điện chuyển giao và ký biên bản nhận chuyển giao tài sản. Trường hợp công 

trình điện chưa đáp ứng các điều kiện thì lập biên bản xác định các điều kiện 

chưa đáp ứng để yêu cầu doanh nghiệp dự án khắc phục trước khi lập danh mục 

công trình điện chuyển giao và ký biên bản nhận chuyển giao tài sản. 

Chậm nhất 30 ngày trước thời điểm thỏa thuận chuyển giao (đối với công 

trình điện chuyển giao sớm) hoặc trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án theo thời 

hạn quy định tại hợp đồng (đối với các công trình điện còn lại), Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam (đối với công trình điện chuyển giao sớm) hoặc cơ quan ký kết 

hợp đồng (đối với các công trình điện còn lại) lập hồ sơ, báo cáo Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan trung ương (trường hợp cơ quan ký kết hợp đồng dự án thuộc 

trung ương quản lý) hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (trường hợp cơ quan ký 

kết hợp đồng dự án thuộc địa phương quản lý) để quyết định xác lập quyền sở 

hữu toàn dân và chuyển giao công trình điện sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan, người có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Bên giao chủ trì, phối hợp với cơ quan ký kết hợp đồng dự án và bên nhận 

thực hiện tổ chức bàn giao, tiếp nhận công trình điện kèm theo hồ sơ theo quy 

định và lập sơ đồ mặt bằng thực trạng công trình điện tại thời điểm giao nhận để 

làm cơ sở pháp lý cho việc vận hành, quản lý sau này. 
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Thời điểm tổ chức bàn giao, tiếp nhận được xác định như sau: 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có Quyết định xác lập quyền sở hữu 

toàn dân về tài sản và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Thời điểm thỏa thuận chuyển giao (đối với công trình điện chuyển giao 

sớm) hoặc ngày chấm dứt hợp đồng dự án (đối với các công trình điện còn lại) 

trong trường hợp đến thời điểm thỏa thuận chuyển giao hoặc đến ngày chấm dứt 

hợp đồng dự án mà cơ quan, người có thẩm quyền chưa ban hành Quyết định 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực 

Việt Nam. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc điện 

tử trong trường hợp đã có chữ ký số. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Hồ sơ đề nghị chuyển giao gửi Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam gồm: 

Văn bản đề nghị chuyển giao công trình điện: 01 bản chính. 

Báo cáo về tính đáp ứng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo điều 

kiện quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP: 01 bản chính. 

Hồ sơ đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân và chuyển giao công trình 

điện gồm: 

o Văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đối với công trình điện 

chuyển giao sớm) hoặc văn bản của cơ quan ký kết hợp đồng (đối với các công 

trình điện còn lại) đề nghị xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và chuyển 

giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 01 bản chính. 

o Danh mục công trình điện (tên công trình điện, thông số kỹ thuật, 

số lượng, giá trị công trình điện xác định theo quy định tại khoản 5 Điều này): 

01 bản chính. 

o Hồ sơ đề nghị chuyển giao (đối với công trình điện chuyển giao 

sớm) hoặc hồ sơ đề nghị chuyển giao công trình điện của doanh nghiệp dự án 

theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP (đối với các công trình 

điện còn lại): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 74 ngày 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

hoặc cơ quan ký kết hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công – tư 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh (trường hợp cơ quan ký kết hợp đồng dự án thuộc địa phương quản lý) 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chuyển giao 

* Phí, lệ phí: Không quy định 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công trình điện 

được chuyển giao sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện: 

Phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng 

lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh tại thời điểm xây dựng hoặc tại thời điểm 

kiểm tra thực trạng công trình điện để chuyển giao (đối với đường dây và trạm 

biến áp có cấp điện áp từ 10 kV trở lên, và nhà máy điện, thiết bị, lưới điện đấu 

nối nhà máy điện với hệ thống điện quốc gia và các công trình phụ trợ của nhà 

máy điện). 

Đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan tại thời điểm kiểm tra thực 

trạng công trình điện để chuyển giao. 

Công trình điện đang vận hành (đang được sử dụng để phát điện, truyền 

tải điện, phân phối điện) bình thường tại thời điểm kiểm tra thực trạng công 

trình điện để chuyển giao. 

Công trình điện không trong tình trạng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh hoặc 

bảo đảm bất kỳ nghĩa vụ nợ nào khác. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 02/2024/NĐ-

CP ngày 10/01/2024 của Chính phủ về chuyển giao công trình điện là tài sản 

công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

25. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo 

hình thức đổi tác công - tư 

* Trình tự thực hiện: 

Cơ quan nhà nước có tài sản công lập 01 bộ hồ sơ đề nghị sử dụng tài sản 

công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư, gửi cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm 

quyền quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công – tư xem xét, quyết định. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan, người có thẩm quyền ra quyết định sử dụng tài sản công hiện có để tham 

gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư hoặc có văn bản hồi đáp trong 

trường hợp đề nghị sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công – tư không phù hợp. 

Trường hợp sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham 

gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư: 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương có trách nhiệm lấy ý kiến Bộ 

Tài chính (đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ, cơ quan trung ương). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh (đối với trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương). 
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Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Bộ Tài 

chính, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến về đề 

nghị sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có để tham gia dự 

án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc theo hình thức đối tác công – tư, về sự phù 

hợp của việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sau đầu tư với 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, tiêu chuẩn, định mức, công năng sử 

dụng tài sản công, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác 

liên quan. 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Tài 

chính, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, người có thẩm quyền 

ra quyết định sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng 

trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo hình thức đối tác công – tư hoặc 

có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị không phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản 

(trong đó nêu rõ sự cần thiết, thời hạn, tính khả thi, phương án sử dụng tài sản 

công tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư): 01 bản chính. 

Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính. 

Danh mục tài sản (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn 

lại theo sổ kế toán): 01 bản chính. 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 67 ngày làm việc. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị, tổ chức có 

nhu cầu sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác 

công – tư. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Cơ quan trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định sử dụng tài sản 

công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư hoặc văn bản hồi 

đáp. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 
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* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 186/2025/NĐ-

CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, 

sử dụng tài sản công. 

26. Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 

* Trình tự thực hiện: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ 

quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ 

hồ sơ đề nghị thanh toán gửi chủ tài khoản tạm giữ để chi trả chi phí xử lý tài 

sản. Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh 

toán. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, chủ 

tài khoản tạm giữ có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ 

chức bán, thanh lý tài sản để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến 

việc xử lý tài sản công. 

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ 

Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý 

tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý 

tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê chi tiết 

các khoản chi: 01 bản chính. 

Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao. 

Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: dự toán chi được 

duyệt; hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu 

tiền (nếu có): 01 bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan được giao nhiệm vụ 

làm chủ tài khoản tạm giữ. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh toán các 

khoản chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản công. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 186/2025/NĐ-

CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, 
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sử dụng tài sản công. 

27. Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với nhà, đất 

do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý 

* Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng nhà, đất lập Báo cáo kê khai và 

đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử 

dụng hoặc quản lý thuộc phạm vi theo Mẫu số 01a tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP, kèm bản sao các hồ sơ pháp lý về nhà, đất 

và giấy tờ có liên quan đến phương án đề xuất của từng cơ sở nhà, đất. 

Mục đích: 

Gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét sự phù hợp của phương 

án; tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý theo thẩm quyền. 

Báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý 

(trong trường hợp không có cơ quan quản lý cấp trên). 

Bước 2: Kiểm tra hiện trạng nhà, đất 

Cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất quy định 

tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP đồng thời là cơ quan 

chủ trì kiểm tra hiện trạng nhà, đất. Trường hợp UBND cấp tỉnh giao cho Sở Tài 

chính lập phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương quản lý, sử dụng (bao gồm cả nhà, đất 

trên địa bàn địa phương khác), thì căn cứ tình hình thực tế của địa phương, 

UBND cấp tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì kiểm tra hiện trạng hoặc giao cho các 

sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp xã chủ trì kiểm tra hiện trạng quản lý, sử 

dụng nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc giao 

cơ quan chủ trì kiểm tra hiện trạng được thực hiện bằng văn bản và gửi đến các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan để biết, phối hợp, thực hiện. Việc tổ chức 

kiểm tra hiện trạng nhà, đất được thực hiện như sau: 

Trường hợp cơ quan chủ trì kiểm tra hiện trạng đồng thời là cơ quan có 

thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, thì việc kiểm tra hiện 

trạng nhà, đất được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền lập phương án 

nhận được: 

Báo cáo tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trong 

trường hợp có cơ quan tổng hợp); hoặc 

Báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trong 

trường hợp không có cơ quan tổng hợp). 

Trường hợp UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp 

xã (cơ quan tổng hợp) chủ trì kiểm tra hiện trạng nhà, đất của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, thì cơ quan tổng hợp có trách nhiệm tổ chức 

kiểm tra hiện trạng và gửi Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất cùng với Báo 
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cáo tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tới cơ quan có thẩm 

quyền lập phương án. 

Cơ quan chủ trì kiểm tra hiện trạng phối hợp với các cơ quan chức năng 

có liên quan của địa phương thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà, đất; việc kiểm tra 

hiện trạng nhà, đất được lập thành Biên bản đối với từng cơ sở nhà, đất theo 

Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP. 

Đối với nhà, đất trên địa bàn địa phương khác, việc kiểm tra hiện trạng sử 

dụng nhà, đất thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

03/2025/NĐ-CP. 

Bước 3: Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất đồng thời là cơ quan chủ trì kiểm tra hiện trạng nhà, đất, thì trên cơ sở kết 

quả kiểm tra hiện trạng nhà, đất và Báo cáo tổng hợp đề xuất phương án (trong 

trường hợp có cơ quan tổng hợp) hoặc Báo cáo kê khai và đề xuất phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (trong trường hợp không có cơ quan tổng hợp), cơ 

quan có thẩm quyền lập phương án có trách nhiệm lập phương án sắp xếp lại, xử 

lý nhà, đất theo Mẫu số 01c tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

03/2025/NĐ-CP, báo cáo UBND cấp tỉnh (trong trường hợp cơ quan lập phương 

án là Sở Tài chính) hoặc gửi Sở Tài chính (trong các trường hợp còn lại) để Sở 

Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất không đồng thời là cơ quan chủ trì kiểm tra hiện trạng nhà, đất, thì sau khi 

nhận được Báo cáo tổng hợp đề xuất phương án (trong trường hợp có cơ quan 

tổng hợp) hoặc Báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

(trong trường hợp không có cơ quan tổng hợp) và Biên bản kiểm tra hiện trạng 

nhà, đất, Sở Tài chính có trách nhiệm lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

theo Mẫu số 01c tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 03/2025/NĐ-CP, báo 

cáo UBND cấp tỉnh. 

Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án gồm: 

Văn bản của cơ quan lập phương án về việc đề nghị phê duyệt phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: 01 bản chính. 

Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Mẫu số 01c tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP sau khi đã hoàn thiện: 01 bản 

chính. 

Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP: 01 bản chính; 

Hồ sơ pháp lý về nhà, đất của từng cơ sở nhà, đất hoặc Văn bản xác nhận 

về việc không có hồ sơ pháp lý hoặc có nhưng bị thất lạc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị: 01 bản sao; 

Hồ sơ liên quan đến phương án (hình thức) sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: 01 

bản sao; 
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Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao. 

Bước 4: Phê duyệt phương án 

Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ: 

Căn cứ hồ sơ đề nghị quy định tại Bước 3: 

UBND tỉnh có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 

phương án đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

03/2025/NĐ-CP. Hồ sơ gồm: 

Văn bản của UBND tỉnh (nơi có nhà, đất) về việc đề nghị phê duyệt 

phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: 01 bản chính; 

Hồ sơ quy định tại Bước 3: 01 bản sao. 

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt phương án đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 03/2025/NĐ-CP. Thành phần hồ sơ thực hiện tương tự như điểm (i) trên. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, phê duyệt phương án. Hồ sơ gồm: 

Văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đề nghị phê duyệt phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: 01 bản chính; 

Hồ sơ quy định tại Bước 3: 01 bản sao. 

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh (tại điểm i) hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính 

(tại điểm ii), Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án đối với các 

trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2025/NĐ-CP. 

Trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 

Căn cứ hồ sơ đề nghị quy định tại Bước 3, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm 

đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt phương án đối với trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 03/2025/NĐ-CP. 

Trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: 

Căn cứ hồ sơ đề nghị quy định tại Bước 3, UBND tỉnh có trách nhiệm 

xem xét, phê duyệt phương án đối với các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 

8 Nghị định số 03/2025/NĐ-CP. 

Lấy ý kiến UBND tỉnh (nơi có nhà, đất) đối với nhà, đất của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn địa phương khác trước khi phê 

duyệt phương án theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan, người có thẩm quyền quy 

định. 

Văn bản phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được thực hiện 

bằng hình thức Quyết định hành chính. Nội dung chủ yếu của văn bản phê duyệt 

phương án gồm: Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng nhà, đất; Danh 

mục nhà, đất: Địa chỉ nhà, đất; Diện tích đất; Diện tích nhà (diện tích xây dựng, 

diện tích sàn xây dựng, diện tích sàn sử dụng). Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, 

đất. Trách nhiệm quyết định xử lý và tổ chức thực hiện. 
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* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính, hoặc 

nộp điện tử trong trường hợp đã có chữ ký số. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ: Như Bước 3 nêu trên. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: UBND tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt phương án 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

UBND cấp tỉnh. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 5, Điều 7 Nghị định số 

03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ. 

28. Giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy nội địa 

* Trình tự thực hiện 

Bước 1: Cơ quan quản lý đường thủy nội địa ở trung ương (đối với tài sản 

thuộc trung ương quản lý) hoặc cơ quan quản lý đường thủy nội địa cấp tỉnh (đối 

với tài sản thuộc địa phương quản lý) chủ trì lập hồ sơ đề nghị giao tài sản kết 

cấu hạ tầng (KCHT) đường thủy nội địa. Trừ các tài sản quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 7 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của Chính phủ. 

Hồ sơ được lập để giao cho cơ quan quản lý tài sản quy định tại điểm a, 

điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 12/2025/NĐ-CP. 

Hồ sơ báo cáo: Bộ Xây dựng (đối với tài sản thuộc trung ương quản lý), 

Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với tài sản thuộc địa phương quản lý). 

Bước 2: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 

Điều này, cơ quan, người có thẩm quyền theo Điều 6 Nghị định số 12/2025/NĐ-

CP: Xem xét và quyết định giao tài sản KCHT đường thủy nội địa đối với 

trường hợp thuộc thẩm quyền. Hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề 

nghị giao tài sản chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (trong trường hợp đã có chữ ký số). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 
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Văn bản của cơ quan quản lý đường thủy nội địa ở trung ương hoặc cơ 

quan quản lý đường thủy nội địa cấp tỉnh về việc đề nghị giao tài sản: 01 bản 

chính. 

Biên bản họp liên ngành hoặc ý kiến bằng văn bản của: 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý hoặc tạm quản lý tài sản và cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

Cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Xây dựng (đối với tài sản thuộc 

trung ương quản lý). 

Cơ quan, đơn vị có liên quan của địa phương (đối với tài sản thuộc địa 

phương quản lý). 

Cơ quan dự kiến được giao quản lý tài sản về việc giao tài sản: bản chính. 

Danh mục tài sản đề nghị giao, do cơ quan quản lý đường thủy nội địa ở 

trung ương hoặc cấp tỉnh lập, gồm: 

Tên tài sản, địa chỉ. 

Năm đưa vào sử dụng. 

Thông số cơ bản (khối lượng, chiều dài, …). 

Diện tích. 

Nguyên giá, giá trị còn lại (nếu có). 

Tình trạng sử dụng của tài sản: bản chính. 

Hồ sơ pháp lý về tài sản (nếu có): 

Quyết định giao, điều chuyển tài sản. 

Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản. 

Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh quyền quản lý, sử dụng, tạm quản lý 

tài sản: bản sao. 

Giấy tờ khác có liên quan (nếu có): bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ quan quản lý đường thủy nội địa ở trung ương (đối với tài sản thuộc 

trung ương quản lý). 

Cơ quan quản lý đường thủy nội địa cấp tỉnh (đối với tài sản thuộc địa 

phương quản lý). 
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* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giao tài sản kết cấu 

hạ tầng đường thủy nội địa. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ. 

29. Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội 

địa  

* Trình tự thực hiện 

Bước 1: Đối với tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng 

Cơ quan quản lý tài sản ở trung ương lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án 

cho thuê quyền khai thác tài sản KCHT đường thủy nội địa, trình Bộ Xây dựng. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng xem xét, phê duyệt Đề án hoặc có văn bản hồi đáp nếu Đề án chưa 

phù hợp. 

Bước 2: Đối với tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan, người 

có thẩm quyền khác 

Tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý: Cơ quan quản lý tài 

sản cấp tỉnh lập hồ sơ, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền theo khoản 5 Điều 

14 Nghị định 12/2025/NĐ-CP. 

Tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản lý: Cơ quan quản lý tài sản 

cấp xã lập hồ sơ, báo cáo UBND cấp xã hoặc cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét, phê duyệt. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm 

quyền xem xét, phê duyệt Đề án hoặc có văn bản hồi đáp nếu Đề án chưa phù 

hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc điện tử 

(nếu có chữ ký số). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  

a) Thành phần hồ sơ: 

Đối với tài sản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng: 

Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: bản 

chính. 

Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản KCHT đường thủy nội địa lập theo 

Mẫu số 02B tại Phụ lục kèm Nghị định 12/2025/NĐ-CP: bản chính. 
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Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có): bản sao. 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có): bản sao. 

Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh quản lý: 

Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh: bản chính. 

Đề án lập theo Mẫu số 02B: bản chính. 

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến cơ quan liên quan (nếu có): bản 

chính. 

Ý kiến cơ quan liên quan (nếu có): bản sao. 

Hồ sơ liên quan khác (nếu có): bản sao. 

Đối với tài sản do cơ quan quản lý tài sản cấp xã quản lý: 

Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản cấp xã: bản chính. 

Đề án lập theo Mẫu số 02B: bản chính. 

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến cơ quan liên quan (nếu có): bản 

chính. 

Ý kiến cơ quan liên quan (nếu có): bản sao. 

Hồ sơ liên quan khác (nếu có): bản sao. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục: Cơ quan quản lý tài sản ở trung ương, 

cấp tỉnh, cấp xã. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục:  

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc cơ quan, người có thẩm quyền được phân 

cấp. 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trong phạm vi được phân cấp. 

* Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê 

quyền khai thác tài sản. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có. 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ. 

30. Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa  

* Trình tự thực hiện 

a) Tài sản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
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Cơ quan quản lý tài sản trung ương lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án và 

trình Bộ Xây dựng. 

Trong 30 ngày, Bộ trưởng xem xét và: Phê duyệt Đề án; hoặc Hồi đáp nếu 

Đề án chưa phù hợp. 

b) Tài sản thuộc thẩm quyền cơ quan, người khác (Điểm b khoản 5 Điều 

14 Nghị định 12/2025/NĐ-CP) 

Cơ quan quản lý tài sản cấp tỉnh: lập hồ sơ, báo cáo cơ quan, người có 

thẩm quyền xem xét. 

Cơ quan quản lý tài sản cấp xã: lập hồ sơ, báo cáo UBND cấp xã hoặc báo 

cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét. 

Thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét, phê duyệt hoặc hồi đáp nếu Đề án chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ: 

Tài sản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án: bản 

chính 

Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản theo Mẫu số 02B: bản chính 

Ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có): bản sao 

Hồ sơ khác liên quan (nếu có): bản sao 

Tài sản quản lý cấp tỉnh 

Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án: bản chính 

Đề án theo Mẫu số 02B: bản chính 

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có): 

bản chính 

Ý kiến cơ quan liên quan (nếu có): bản sao 

Hồ sơ khác liên quan (nếu có): bản sao 

Tài sản quản lý cấp xã 

Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án: bản chính 

Đề án theo Mẫu số 02B: bản chính 

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có): 

bản chính 

Ý kiến cơ quan liên quan (nếu có): bản sao 
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Hồ sơ khác liên quan (nếu có): bản sao 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản trung ương, cấp tỉnh, cấp 

xã. 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc Hội đồng nhân dân 

tỉnh (theo thẩm quyền hoặc phân cấp). 

* Kết quả: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ 

31. Thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa  

* Trình tự thực hiện 

Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản, báo cáo cơ quan 

quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét và: 

Quyết định thu hồi tài sản theo thẩm quyền; hoặc 

Hồi đáp nếu đề nghị thu hồi chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thu hồi tài sản: bản 

chính 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): bản chính 

Danh mục tài sản đề nghị thu hồi theo Mẫu số 01B: bản chính 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có): 01 bản sao 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản theo khoản 3 Điều 2 

Nghị định 12/2025/NĐ-CP. 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, UBND cấp 

xã 

* Kết quả: Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ 

 

32. Điều chuyển tải săn kết cẩu hạ tầng đường thủy nội địa  

* Trình tự thực hiện 

Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản, báo cáo 

cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét và: 

Quyết định điều chuyển tài sản đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền; 

hoặc 

Hồi đáp nếu đề nghị điều chuyển chưa phù hợp. 

Trường hợp điều chuyển thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

thì: 

Bộ Xây dựng(đối với tài sản trung ương) hoặc 

UBND tỉnh (đối với tài sản địa phương) 

lập hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định, hoặc có văn bản 

hồi đáp nếu chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị điều chuyển: bản 

chính 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): bản chính 

Văn bản của cơ quan quản lý đường thủy nội địa cấp tỉnh (nếu tài sản do 

cấp xã quản lý): bản chính 

Văn bản đề nghị tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ quan 

quản lý cấp trên (nếu có): bản chính 
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Lưu ý: Nếu điều chuyển do thay đổi cơ quan quản lý, phân cấp hoặc phân 

loại tài sản thì không bắt buộc văn bản tiếp nhận. 

Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01B: bản chính 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có): bản sao 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản theo khoản 3 Điều 2 

Nghị định 12/2025/NĐ-CP. 

  * Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng, UBND tỉnh. 

* Kết quả: Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội 

địa. 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ. 

33. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

* Trình tự thực hiện 

Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị chuyển giao tài sản, báo cáo cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) và trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét và: 

Quyết định chuyển giao tài sản đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền; 

hoặc 

Hồi đáp nếu đề nghị chuyển giao chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị chuyển giao: bản 

chính 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): bản chính 

Văn bản của cơ quan quản lý đường thủy nội địa cấp tỉnh (nếu tài sản do 

cấp xã quản lý): bản chính 

Ý kiến của UBND tỉnh nơi tiếp nhận tài sản (trường hợp chuyển giao 

thuộc trung ương quản lý): bản chính 

Danh mục tài sản đề nghị chuyển giao theo Mẫu số 01B: bản chính 
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Hồ sơ liên quan lý do đề nghị chuyển giao (nếu có): bản sao 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có): bản sao 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản theo khoản 3 Điều 2 

Nghị định 12/2025/NĐ-CP. 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, UBND tỉnh. 

* Kết quả: Quyết định chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội 

địa. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có. 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ. 

34. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa  

* Trình tự thực hiện 

Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản, báo cáo cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có), trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét và: 

Quyết định thanh lý tài sản; hoặc 

Hồi đáp nếu đề nghị thanh lý chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thanh lý: bản chính 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): bản chính 

Văn bản của UBND tỉnh, UBND cấp xã (trường hợp thanh lý theo quyết 

định của HĐND cấp tỉnh/xã): bản chính 

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 01B: bản chính 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có): bản sao 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản theo khoản 3 Điều 2 

Nghị định 12/2025/NĐ-CP 
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* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, HĐND tỉnh (quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định) 

* Kết quả: Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ 

35. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trong trường hợp 

bị mất, bị hủy hoại 

* Trình tự thực hiện 

Trong 30 ngày kể từ khi phát hiện tài sản bị mất, bị hủy hoại, cơ quan 

quản lý tài sản: 

- Xác định nguyên nhân, lý do mất/hủy hoại; 

- Xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; 

Lập hồ sơ đề nghị xử lý tài sản; 

Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có), trình cơ quan, người có thẩm 

quyền xem xét. 

Trong 30 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm 

quyền quyết định xử lý tài sản. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị xử lý tài sản (nêu rõ 

nguyên nhân): bản chính 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): bản chính 

Văn bản của UBND tỉnh/xã (trường hợp do HĐND tỉnh/xã quyết định): 

bản chính 

Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại: bản chính 

Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại theo Mẫu số 01B: bản chính 

Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại: bản sao 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
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* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản theo khoản 3 Điều 2 

Nghị định 12/2025/NĐ-CP 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, HĐND tỉnh (quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định) 

* Kết quả: Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa bị 

mất, bị hủy hoại 

 Phí, lệ phí: Không có 

 Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ 

36. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản kết cấu hạ 

tầng đường thủy nội địa  

* Trình tự thực hiện: 

Lập dự toán chi phí: 

- Cơ quan quản lý tài sản lập dự toán các khoản chi phí liên 

quan đến việc xử lý tài sản; 

- Trình Thủ trưởng cơ quan quản lý tài sản phê duyệt; 

- Thời hạn phê duyệt: 30 ngày kể từ ngày nộp dự toán. 

Thanh toán chi phí: 

- Trong 30 ngày kể từ khi hoàn thành xử lý tài sản, cơ quan 

quản lý tài sản: 

- Lập hồ sơ đề nghị thanh toán, gửi chủ tài khoản tạm giữ để 

chi trả chi phí xử lý; 

- Hoặc có văn bản đề nghị gia hạn thanh toán (không quá 30 

ngày, nêu rõ lý do); 

- Hoặc có văn bản xác nhận không phát sinh chi phí. 

Người đứng đầu cơ quan quản lý tài sản chịu trách nhiệm về tính chính 

xác và thời hạn nộp hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan quản lý tài sản: 

- Nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử 

lý, thông tin tài khoản tiếp nhận thanh toán; 

- Kèm bảng kê chi tiết các khoản chi (bản chính). 

Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền (bản sao). 
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Hồ sơ, chứng từ chứng minh chi phí: 

- Dự toán chi phí đã duyệt; 

- Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ và các 

dịch vụ khác (nếu có); 

- Hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có) (bản sao). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản theo khoản 3 Điều 2 

Nghị định 12/2025/NĐ-CP 

* Cơ quan giải quyết: Thủ trưởng cơ quan quản lý tài sản 

* Kết quả: Quyết định chi trả chi phí xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đường 

thủy nội địa 

*Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ 

 

37. Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa được 

đầu tư theo phương pháp đối tác công tư  

* Trình tự thực hiện 

- Lập hồ sơ đề nghị sử dụng tài sản: 

- Khi có tài sản KCHT đường thủy nội địa cần sử dụng cho dự 

án PPP, cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị; 

- Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, 

người có thẩm quyền xem xét. 

- Xem xét, quyết định: 

Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm 

quyền: 

- Xem xét và quyết định sử dụng tài sản cho dự án PPP nếu 

thuộc thẩm quyền; 

- Hoặc có văn bản hồi đáp nếu đề nghị chưa phù hợp. 

- Trường hợp thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ: 

- Bộ Xây dựng (đối với tài sản trung ương quản lý) hoặc 

UBND tỉnh (đối với tài sản địa phương quản lý) lập hồ sơ đề nghị Thủ 

tướng xem xét, quyết định; 

Hoặc có văn bản chỉ đạo nếu đề nghị chưa phù hợp. 
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* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị sử dụng tài sản cho dự án PPP (bản chính). 

Văn bản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) về việc sử dụng tài sản 

(bản chính). 

Văn bản của cơ quan quản lý đường thủy nội địa cấp tỉnh (nếu tài sản do 

cấp xã quản lý) (bản chính). 

Ý kiến của các cơ quan liên quan (bản sao). 

Danh mục tài sản đề nghị sử dụng theo Mẫu số 01B kèm Nghị định 

12/2025/NĐ-CP (bản chính). 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có) (bản sao). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản theo khoản 3 Điều 2 

Nghị định 12/2025/NĐ-CP. 

* Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh. 

* Kết quả: Quyết định sử dụng tài sản KCHT đường thủy nội địa để tham 

gia dự án đầu tư theo phương thức PPP 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của 

Chính phủ 

38. Giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải cho cơ quan quản lý tài sản 

theo hình thức ghi tăng tài sản  

* Trình tự thực hiện 

Lập hồ sơ đề nghị giao tài sản: 

- Cơ quan quản lý hàng hải ở trung ương (tài sản trung ương 

quản lý) hoặc cơ quan quản lý hàng hải ở địa phương (tài sản địa phương 

quản lý) chủ trì; 

- Lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giao tài sản cho cơ quan, doanh 

nghiệp quản lý tài sản theo quy định; 

- Báo cáo Bộ Xây dựng (trường hợp trung ương quản lý) hoặc 

UBND tỉnh (trường hợp địa phương quản lý). 

Xem xét, quyết định: 
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- Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền theo Điều 6 Nghị định 84/2025/NĐ-CP: 

- Xem xét và quyết định giao tài sản nếu thuộc thẩm quyền; 

- Hoặc có văn bản hồi đáp nếu đề nghị chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ 

Văn bản đề nghị giao tài sản (bản chính) – nêu rõ đối tượng được giao và 

hình thức giao tài sản. 

Biên bản họp liên ngành/ý kiến bằng văn bản về việc giao tài sản: 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị/doanh nghiệp đang quản lý hoặc 

tạm quản lý; 

- Cơ quan quản lý cấp trên (nếu có); 

- Cơ quan/đơn vị có liên quan của Bộ Xây dựng (trung ương) 

hoặc địa phương; 

- Cơ quan/doanh nghiệp dự kiến được giao quản lý. (bản 

chính) 

Danh mục tài sản đề nghị giao (tên tài sản, địa chỉ, năm đưa vào sử dụng, 

thông số cơ bản, nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị xác định, tình trạng sử dụng) 

(bản chính) 

Hồ sơ pháp lý về tài sản (quyết định giao, điều chuyển, biên bản bàn giao, 

tiếp nhận hoặc các giấy tờ chứng minh quyền quản lý/tạm quản lý) (bản sao) 

Giấy tờ khác liên quan (nếu có) (bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý hàng hải ở trung ương (tài sản 

trung ương quản lý), Cơ quan quản lý hàng hải ở địa phương (tài sản địa phương 

quản lý) 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, UBND tỉnh 

* Kết quả: Quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của 

Chính phủ 

39. Cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 
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* Trình tự thực hiện 

a) Tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 

Lập hồ sơ đề nghị: 

- Tài sản trung ương quản lý: Cơ quan quản lý tài sản ở trung 

ương lập hồ sơ, trình Bộ Xây dựng. 

- Tài sản địa phương quản lý: Cơ quan quản lý tài sản địa 

phương lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh. 

Phê duyệt Đề án: 

 -Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo điểm a khoản 6 Điều 14 

Nghị định 84/2025/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Xây dựng (trung ương) hoặc UBND 

cấp tỉnh (địa phương) lấy ý kiến các cơ quan liên quan, lập hồ sơ trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt. 

b) Tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Xây dựng / 

HĐND cấp tỉnh 

Lập hồ sơ đề nghị: 

- Tài sản trung ương quản lý: Cơ quan quản lý tài sản ở trung 

ương lập hồ sơ, trình Bộ Xây dựng. 

- Tài sản địa phương quản lý: Cơ quan quản lý tài sản địa 

phương lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh. 

Phê duyệt Đề án: 

- Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo điểm a khoản 6 Điều 14 

Nghị định 84/2025/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Xây dựng/HĐND tỉnh (hoặc phân cấp 

thẩm quyền) xem xét, phê duyệt hoặc có văn bản hồi đáp nếu Đề án chưa phù 

hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ: 

a) Tài sản thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ 

Tờ trình của Bộ Xây dựng/UBND tỉnh kèm dự thảo Quyết định Thủ 

tướng phê duyệt Đề án (bản chính) 

Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản (bản chính, theo Mẫu số 02B Nghị 

định 84/2025/NĐ-CP) 

Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan (bản 

chính) 

Ý kiến của các cơ quan liên quan (bản sao) 

Hồ sơ quy định tại điểm a khoản 6 Điều 14 (bản sao) 
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b) Tài sản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng/HĐND tỉnh 

Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản (bản chính) 

Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản (bản chính, theo Mẫu số 02B) 

Ý kiến các cơ quan liên quan (nếu có) (bản sao) 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có) (bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản trung ương, Cơ quan 

quản lý tài sản địa phương 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, HĐND tỉnh (hoặc phân 

cấp thẩm quyền) 

* Kết quả: Quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của 

Chính phủ 

40. Chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải 

* Trình tự thực hiện 

Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án: 

- Tài sản trung ương quản lý: Cơ quan quản lý tài sản ở trung 

ương lập hồ sơ, trình Bộ Xây dựng. 

- Tài sản địa phương quản lý: Cơ quan quản lý tài sản ở địa 

phương lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh (hoặc cơ quan được phân cấp thẩm 

quyền). 

Phê duyệt Đề án: 

 -Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo điểm a khoản 6 Điều 14 

Nghị định 84/2025/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc HĐND tỉnh (hoặc cơ 

quan được phân cấp) xem xét, phê duyệt Đề án hoặc có văn bản hồi đáp nếu Đề 

án chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ: 

Tờ trình của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị phê duyệt Đề án (bản 

chính) 
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Đề án chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản, lập theo Mẫu 

số 02C tại Phụ lục Nghị định 84/2025/NĐ-CP (bản chính) 

Ý kiến của các cơ quan có liên quan (nếu có) (bản sao) 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có) (bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản ở trung ương, Cơ quan 

quản lý tài sản ở địa phương 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng; HĐND tỉnh (hoặc cơ 

quan được phân cấp thẩm quyền) 

* Kết quả: Quyết định phê duyệt Đề án chuyển nhượng có thời hạn 

quyền khai thác tài sản 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của 

Chính phủ 

41. Thu hồi tài sản kết cẩu hạ tầng hàng hải  

* Trình tự thực hiện 

Lập hồ sơ đề nghị thu hồi tài sản: 

Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu 

có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Xem xét và quyết định: 

Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét, quyết định thu hồi tài sản theo thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp nếu 

đề nghị chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

Thành phần hồ sơ 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thu hồi (bản chính) 

Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ, bảng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng 

hàng hải tại doanh nghiệp nhà nước 100% vốn điều lệ, được cơ quan đại diện 

chủ sở hữu phê duyệt (trường hợp thu hồi theo điểm d khoản 1 Điều 19) (bản 

sao) 

Danh mục tài sản đề nghị thu hồi theo Mẫu số 01B tại Phụ lục Nghị định 

84/2025/NĐ-CP (bản chính) 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có) (bản sao) 
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* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 

 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, UBND tỉnh 

* Kết quả: Quyết định thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của 

Chính phủ 

42. Điều chuyển tài sản kết cẩu hạ tầng hàng hải  

* Trình tự thực hiện 

Lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản: 

- Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ, báo cáo cơ quan quản lý 

cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Xem xét và quyết định: 

- Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển tài sản đối với trường hợp 

thuộc thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp nếu đề nghị chưa phù hợp. 

Nếu việc điều chuyển thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Bộ 

Xây dựng (với tài sản trung ương) hoặc UBND tỉnh (với tài sản địa phương) lập 

hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị điều chuyển (bản 

chính) 

Văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cơ 

quan quản lý cấp trên (nếu có) (bản chính) 

Lưu ý: Nếu điều chuyển do thay đổi cơ quan quản lý, phân cấp quản lý, 

phân loại tài sản, không bắt buộc có văn bản đề nghị tiếp nhận. 

Phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ, bằng giá trị tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được cơ quan 

đại diện chủ sở hữu phê duyệt (bản sao) – áp dụng trường hợp điều chuyển theo 

điểm c khoản 1 Điều 20. 
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Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01B tại Phụ lục Nghị 

định 84/2025/NĐ-CP (bản chính) 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có) (bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

UBND tỉnh 

* Kết quả: Quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của 

Chính phủ 

43. Chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải  

* Trình tự thực hiện: 

Lập hồ sơ đề nghị chuyển giao: 

- Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ, báo cáo cơ quan quản lý 

cấp trên (nếu có), trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Xem xét và quyết định: 

o Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm 

quyền xem xét, quyết định chuyển giao tài sản đối với các trường hợp thuộc 

thẩm quyền hoặc có văn bản hồi đáp nếu đề nghị chưa phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị chuyển giao (bản 

chính) 

Ý kiến của UBND tỉnh (nơi tiếp nhận tài sản) trong trường hợp chuyển 

giao tài sản thuộc trung ương quản lý (bản chính) 

Danh mục tài sản đề nghị chuyển giao theo Mẫu số 01B tại Phụ lục Nghị 

định 84/2025/NĐ-CP (bản chính) 

Hồ sơ liên quan đến lý do đề nghị chuyển giao (nếu có) (bản sao) 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có) (bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, UBND tỉnh 

* Kết quả: Quyết định chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của 

Chính phủ 

44. Thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải  

* Trình tự thực hiện: 

Lập hồ sơ đề nghị thanh lý: 

- Cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ, báo cáo cơ quan quản lý 

cấp trên (nếu có), trình cơ quan, người có thẩm quyền. 

Xem xét và quyết định: 

- Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét, quyết định thanh lý tài sản hoặc có văn bản hồi đáp nếu đề nghị chưa 

phù hợp. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị thanh lý (bản chính) 

Danh mục tài sản đề nghị thanh lý theo Mẫu số 01B tại Phụ lục Nghị định 

84/2025/NĐ-CP (bản chính) 

Các hồ sơ có liên quan khác (nếu có) (bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định 84/2025/NĐ-CP 

* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, HĐND tỉnh (quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định) 

* Kết quả: Quyết định thanh lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của 

Chính phủ 

45. Xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải trong trường hợp bị mất, bị 

hủy hoại  

* Trình tự thực hiện 

Xác định nguyên nhân và lập hồ sơ: 

- Trong 30 ngày kể từ ngày phát hiện tài sản bị mất hoặc hủy 

hoại, cơ quan quản lý tài sản có trách nhiệm: 

Xác định nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan. 

Lập 01 bộ hồ sơ đề nghị xử lý tài sản bị mất, bị hủy hoại, trình cơ quan, 

người có thẩm quyền theo khoản 2 Điều 23 Nghị định 84/2025/NĐ-CP. 

Xem xét và quyết định: 

- Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền 

quyết định xử lý tài sản. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị xử lý tài sản, nêu rõ 

nguyên nhân (bản chính) 

Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại (bản chính) 

Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại theo Mẫu số 01B tại Phụ lục Nghị 

định 84/2025/NĐ-CP (bản chính) 

Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại (bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định 84/2025/NĐ-CP. 
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* Cơ quan giải quyết: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, HĐND tỉnh (quyết định 

hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định) 

* Kết quả: Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của 

Chính phủ 

46. Quản lý, sử dụng số tiền thu đưực tờ việc xừ lý tải sản kết cấu hạ 

tầng hàng hải 

* Trình tự thực hiện 

Lập dự toán: 

- Cơ quan quản lý tài sản lập dự toán các khoản chi phí liên 

quan đến việc xử lý tài sản. 

- Trình Thủ trưởng cơ quan quản lý tài sản phê duyệt. 

- Thời hạn phê duyệt dự toán: 30 ngày kể từ ngày nộp dự toán. 

Lập hồ sơ thanh toán: Trong 30 ngày kể từ ngày hoàn thành việc xử lý tài 

sản, cơ quan quản lý tài sản: Lập hồ sơ đề nghị thanh toán, Gửi chủ tài khoản 

tạm giữ để chi trả chi phí xử lý tài sản hoặc có văn bản đề nghị gia hạn thời hạn 

thanh toán (không quá 30 ngày), hoặc văn bản xác nhận không phát sinh chi phí. 

Người đứng đầu cơ quan quản lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

việc chậm gửi hồ sơ, văn bản và tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh 

toán. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản của cơ quan quản lý tài sản về việc đề nghị xử lý tài sản, nêu rõ 

nguyên nhân (lý do) tài sản bị mất, bị hủy hoại (bản chính) 

Biên bản xác định tài sản bị mất, bị hủy hoại (bản chính) 

Danh mục tài sản bị mất, bị hủy hoại theo Mẫu số 01B tại Phụ lục Nghị 

định 84/2025/NĐ-CP (bản chính) 

Hồ sơ chứng minh việc tài sản bị mất, bị hủy hoại (bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

* Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản theo khoản 3 Điều 2 

Nghị định 84/2025/NĐ-CP 

* Cơ quan giải quyết: Thủ trưởng cơ quan quản lý tài sản 

* Kết quả: Quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải 
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* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định số 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của 

Chính phủ 

47. Quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải được đầu tư 

theo phương pháp đối tác công tư  

* Trình tự thực hiện 

Lập hồ sơ đề nghị: 

- Khi có tài sản KCHT hàng hải cần sử dụng để tham gia dự án 

PPP, cơ quan quản lý tài sản lập hồ sơ đề nghị. 

- Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để trình cơ quan, 

người có thẩm quyền. 

Xem xét, quyết định: 

- Trong 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, người có 

thẩm quyền: 

- Quyết định sử dụng tài sản để tham gia dự án PPP (trường 

hợp thuộc thẩm quyền) 

Hoặc gửi văn bản hồi đáp nếu đề nghị chưa phù hợp. 

Trường hợp thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ: 

- Bộ Xây dựng (đối với tài sản trung ương) hoặc UBND tỉnh 

(đối với tài sản địa phương) lập 01 bộ hồ sơ đề nghị Thủ tướng xem xét, 

quyết định. 

- Trường hợp chưa phù hợp, có văn bản chỉ đạo. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc nộp điện 

tử (có chữ ký số). 

* Thành phần hồ sơ 

Văn bản đề nghị sử dụng tài sản tham gia dự án PPP (bản chính) 

Ý kiến của các cơ quan có liên quan (bản sao) 

Danh mục tài sản đề nghị sử dụng theo Mẫu số 01B kèm Nghị định 

84/2025/NĐ-CP (bản chính) 

Các hồ sơ liên quan khác (nếu có) (bản sao) 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

* Đối tượng thực hiện: Cơ quan quản lý tài sản theo khoản 3 Điều 2 

Nghị định 84/2025/NĐ-CP. 

* Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh. 
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* Kết quả: Quyết định sử dụng tài sản KCHT hàng hải để tham gia dự án 

PPP 

* Phí, lệ phí: Không có 

* Yêu cầu, điều kiện: Không có 

* Căn cứ pháp lý: Nghị định 84/2025/NĐ-CP ngày 04/4/2025 của Chính 

phủ 

48. Thanh toán các khoản chi liên quan đến quản lý, xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân  

* Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài 

khoản tạm giữ, đơn vị chủ trì quản lý tài sản có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị 

thanh toán đến chủ tài khoản tạm giữ để chi trả chi phí xử lý tài sản, hoặc gửi 

văn bản đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán (văn bản nêu rõ lý do đề nghị gia 

hạn và thời gian gia hạn nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày có văn bản đề 

nghị gia hạn), hoặc gửi văn bản xác nhận không phát sinh chi phí. 

Người đứng đầu đơn vị chủ trì quản lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về việc chậm gửi hồ sơ, văn bản và khoản chi đề nghị thanh toán. 

Trường hợp đơn vị chủ trì quản lý tài sản phải xử lý tài sản của nhiều vụ 

việc phát sinh thường xuyên, thì được phép tổng hợp chi phí quản lý, xử lý tài 

sản của nhiều vụ việc để thanh toán định kỳ, nhưng không quá 06 tháng/lần. 

Việc thanh toán theo định kỳ phải được chủ tài khoản tạm giữ đồng ý bằng văn 

bản. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính, hoặc 

điện tử trong trường hợp đã có chữ ký số. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị thanh toán đến chủ tài khoản tạm giữ 

để chi trả chi phí xử lý tài sản, hoặc văn bản đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán, 

hoặc văn bản xác nhận không phát sinh chi phí. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào 

tài khoản tạm giữ, đơn vị chủ trì quản lý tài sản có trách nhiệm gửi văn bản đề 

nghị thanh toán đến chủ tài khoản tạm giữ để chi trả chi phí xử lý tài sản, hoặc 

gửi văn bản đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán (văn bản nêu rõ lý do đề nghị 

gia hạn và thời gian gia hạn nhưng không quá 30 ngày, kể từ ngày có văn bản đề 

nghị gia hạn), hoặc gửi văn bản xác nhận không phát sinh chi phí. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị chủ trì quản lý tài 

sản. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tài khoản tạm giữ theo 

quy định tại Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 
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* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thanh toán các khoản chi liên 

quan đến quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Khoản 2, Điều 97, Nghị định 

số 77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ, quy định thẩm quyền, thủ 

tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác 

lập quyền sở hữu toàn dân. 

49. Thanh toán chí thưởng cho tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản đổi 

vói tài săn chôn, giẩu, bị vùi lấp, chìm đắm  

* Trình tự thực hiện: 

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận thông tin quy định tại khoản 1, Điều 68, Nghị 

định số 77/2025/NĐ-CP có văn bản đề nghị chi thưởng cho tổ chức, cá nhân 

phát hiện tài sản, gửi cho cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo 

quản tài sản quy định tại Điều 72, Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc xử lý tài sản theo quy 

định tại Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp 

nhận, bảo quản tài sản có trách nhiệm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quy định tại Điều 69, Nghị định số 77/2025/NĐ-CP để quyết định mức thưởng 

cụ thể. 

Trường hợp nguồn chi thưởng được sử dụng từ ngân sách nhà nước, 

nguồn thu hợp pháp của cơ quan có chức năng lưu giữ, quản lý tài sản và phí 

bảo đảm hàng hải, thì căn cứ vào quyết định mức thưởng của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chi thưởng có trách nhiệm 

trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định hoặc tự quyết định theo thẩm 

quyền việc sử dụng các nguồn kinh phí này để chi thưởng theo quy định của 

pháp luật. 

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định mức thưởng của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi thưởng thực 

hiện chi trả tiền thưởng cho tổ chức, cá nhân được thưởng theo quy định. 

* Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua bưu chính, hoặc 

điện tử trong trường hợp đã có chữ ký số. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Đối với cơ quan, đơn vị tiếp nhận thông tin: Văn bản 

đề nghị chi thưởng cho tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc xử lý tài sản theo quy 

định, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản có trách 
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nhiệm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 69, Nghị định số 

77/2025/NĐ-CP để quyết định mức thưởng cụ thể. 

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định mức thưởng của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi thưởng thực 

hiện chi trả tiền thưởng cho tổ chức, cá nhân được thưởng theo quy định. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 

thông tin quy định tại khoản 1, Điều 68, Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại Điều 69, Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thanh toán chi thưởng cho tổ 

chức, cá nhân phát hiện tài sản đối với tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 99, Nghị định số 

77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ, quy định thẩm quyền, thủ tục 

xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập 

quyền sở hữu toàn dân. 

50. Thanh toán phần giá trị tài sản cho tổ chức, cá nhân phát hiện tài 

sản đối với tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ 

quên  

* Trình tự thực hiện: 

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận thông tin quy định tại khoản 1, Điều 68, Nghị 

định số 77/2025/NĐ-CP có văn bản đề nghị thanh toán phần giá trị tài sản được 

hưởng cho tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản, gửi cho cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản quy định tại Điều 72, Nghị định số 

77/2025/NĐ-CP. 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc xử lý tài sản theo quy 

định tại Nghị định số 77/2025/NĐ-CP, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp 

nhận, bảo quản tài sản có trách nhiệm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quy định tại Điều 69, Nghị định số 77/2025/NĐ-CP để quyết định cụ thể mức 

được hưởng của tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp nguồn kinh phí để thanh toán được sử dụng từ ngân sách nhà 

nước, nguồn thu hợp pháp của cơ quan có chức năng lưu giữ, quản lý tài sản và 

phí bảo đảm hàng hải, thì căn cứ vào quyết định thanh toán phần giá trị tài sản 

cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy và giao nộp tài sản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thanh toán có trách 

nhiệm trình cơ quan, người có thẩm quyền quyết định hoặc tự quyết định theo 

thẩm quyền việc sử dụng các nguồn kinh phí này để thanh toán theo quy định 

của pháp luật. 
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Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định mức được hưởng của tổ 

chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy và giao nộp tài sản của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thanh toán thực hiện việc chi trả 

phần giá trị tài sản cho tổ chức, cá nhân được hưởng theo quy định. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc qua bưu chính, hoặc 

điện tử trong trường hợp đã có chữ ký số. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Thành phần hồ sơ: Đối với cơ quan, đơn vị tiếp nhận thông tin: Văn bản 

đề nghị thanh toán phần giá trị tài sản được hưởng cho tổ chức, cá nhân phát 

hiện tài sản. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

* Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc xử lý tài sản theo quy 

định, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản tài sản có trách 

nhiệm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 69, Nghị định số 

77/2025/NĐ-CP để quyết định cụ thể mức được hưởng của tổ chức, cá nhân. 

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày có quyết định mức được hưởng của tổ 

chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy và giao nộp tài sản của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thanh toán thực hiện việc chi trả 

phần giá trị tài sản cho tổ chức, cá nhân được hưởng theo quy định. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 

thông tin quy định tại khoản 1, Điều 68, Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quy định tại Điều 69, Nghị định số 77/2025/NĐ-CP. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thanh toán phần giá trị tài sản 

cho tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản đối với tài sản chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm 

đắm, hoặc tài sản bị đánh rơi, bỏ quên. 

* Phí, lệ phí: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Khoản 3, Điều 100, Nghị 

định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ, quy định thẩm quyền, 

thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được 

xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

51. Thủ tục lập quy hoạch tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

* Bước 1: Cơ quan lập quy hoạch (do UBND tỉnh - Cơ quan tổ chức lập 

quy hoạch giao nhiệm vụ) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, 

Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề cương nhiệm vụ - dự toán lập quy hoạch, 

báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
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* Bước 2: Cơ quan lập quy hoạch lựa tổ chức lựa chọn Tư vấn lập quy 

hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân 

cấp xã nghiên cứu, xây dựng quy hoạch; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu 

tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định 

hướng ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch; 

* Bước 3: Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã đề 

xuất nội dung đưa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi cơ quan lập 

quy hoạch; 

* Bước 4: Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, 

liên huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch; 

đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tổ chức, Ủy ban 

nhân dân cấp xã xây dựng; 

* Bước 5: Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã điều 

chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân công gửi Cơ quan 

lập quy hoạch; 

* Bước 6: Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến 

theo quy định tại Điều 19 của Luật Quy hoạch; 

Trường hợp quy hoạch có liên quan tới vị trí chiến lược về quốc phòng, an 

ninh, Cơ quan lập quy hoạch phải gửi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng 

và Bộ Công an về nội dung quy hoạch trước khi gửi lấy ý kiến về quy hoạch. 

Số lượng gửi hồ sơ xin ý kiến: Gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ có liên 

quan; Ủy ban nhân dân tỉnh các địa phương trong vùng và các địa phương liền 

kề; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và cộng đồng dân cư, 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến Quy hoạch tỉnh. 

* Bước 7: Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn 

thiện quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch; 

  * Bước 8: Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch theo kết 

luận của Hội đồng thẩm định quy hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

* Bước 9: Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

thông qua quy hoạch, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp. 

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

(https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Báo cáo quy hoạch; 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 

https://office.quangngai.gov.vn/
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- Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ), không quá 24 

tháng kể từ ngày cấp thẩm quyền phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh các địa 

phương trong vùng và các địa phương liền kề; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ủy 

ban nhân dân cấp xã và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến quy hoạch tỉnh và Cơ quan lập quy hoạch. 

e) Cơ quan trình thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh. 

g) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:  

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khác 

h) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Thủ tướng Chính phủ. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản phê duyệt hoặc quyết định quy hoạch. 

k) Phí, lệ phí (nếu có): 

Không có 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Không có 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

Không có 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 

12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ. 
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- Quyết định số 1574/QĐ-TTg ngày 12/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050. 

- Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 14/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

- Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi (cũ) về việc giao nhiệm vụ cơ quan lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Công văn số 495/UBND-KT ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Kon Tum 

(cũ) về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi 

hành Luật Quy hoạch. 

52. Thủ tục đề nghị điều chỉnh quy hoạch tỉnh 

a) Trình tự thực hiện:  

Khi quy hoạch hoặc quyết định được phê duyệt, nếu có mâu thuẫn giữa 

quy hoạch thấp hơn với quy hoạch cao hơn thì quy hoạch thấp hơn phải điều 

chỉnh theo quy hoạch cao hơn. Trường hợp có mâu thuẫn giữa các quy hoạch 

cùng cấp, căn cứ vào Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, 

các văn kiện của Đảng, chiến lược phát triển ngành và từ yêu cầu thực tiễn, cấp 

có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch quyết định điều chỉnh quy 

hoạch, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy 

hoạch. 

Việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021-2030 trong trường hợp có mâu thuẫn được thực hiện như sau: 

* Bước 1: Cơ quan tổ chức lập quy hoạch rà soát nội dung mâu thuẫn cần 

điều chỉnh; lập báo cáo điều chỉnh quy hoạch kèm theo dự thảo văn bản quyết 

định hoặc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch gửi xin ý kiến của các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan có liên quan; 

* Bước 2: Cơ quan tổ chức lập quy hoạch cần điều chỉnh có trách nhiệm 

tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan, 

hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và chịu trách nhiệm về nội dung điều 

chỉnh; trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch; công bố điều chỉnh quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp. 

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

(https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch; dự thảo văn bản quyết định hoặc phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch và các tài liệu khác theo quy định của Luật Quy hoạch.  

https://office.quangngai.gov.vn/
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d) Thời hạn giải quyết: 

Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan; Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch tỉnh. 

e) Cơ quan trình thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC:  

Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan khác 

h) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ tướng Chính phủ. 

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt hoặc quyết 

định quy hoạch. 

k) Phí, lệ phí (nếu có): Không có 

l) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

m) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 

12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ. 

- Nghị quyết số 66.2/2025/NQ-CP ngày 28/8/2025 của Chính phủ quy 

định xử lý khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh quy hoạch cấp quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức 

chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian chưa ban hành Luật Quy hoạch 

(sửa đổi). 

- Quyết định số 1456/QĐ-TTg ngày 22/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 
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- Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050. 

53. Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch tỉnh 

a) Trình tự thực hiện:  

Thông tin về quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt phải được 

cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu 

cầu, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

b) Cách thức thực hiện: 

Hình thức cung cấp thông tin quy hoạch 

- Cung cấp bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử và 

phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 40 của Luật Quy hoạch.  

- Cung cấp các ấn phẩm về quy hoạch. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Báo cáo quy hoạch; 

- Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 

- Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch. 

d) Thời hạn giải quyết: 

Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Sở Tài chính. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Cung cấp thông tin về Quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt 

h) Phí, lệ phí (nếu có): 

Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau 

thủ tục a): Không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Quy hoạch. 
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- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch. 

- Nghị định số 22/2025/NĐ-CP ngày 11/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 

2019 của Chính phủ quy định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 

12 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ. 

54. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương: 

a) Trình tự thực hiện: Căn cứ Điều 59 Luật Đầu tư công 2024: 

- Trước ngày 30 tháng 6 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về việc lập kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn sau. 

- Trước ngày 31 tháng 7 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn sau. 

- Trước ngày 30 tháng 9 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

Thủ tướng Chính phủ thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến bằng tổng 

mức vốn đầu tư công của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước cho 

các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để làm căn cứ quyết định chủ trương 

đầu tư chương trình, dự án giai đoạn sau. 

- Trước ngày 31 tháng 12 năm thứ tư của kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

Chính phủ dự kiến khả năng cân đối ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát 

triển trong giai đoạn sau cho từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thủ 

tướng Chính phủ thông báo tổng mức vốn đầu tư công của giai đoạn sau cho các 

Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 

- Trước ngày 31 tháng 01 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn trước, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp 

cho ý kiến về các nội dung theo quy định tại Điều 52 của Luật này, gửi Bộ Tài 

chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. 

- Tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm nhiệm kỳ Quốc hội, Chính phủ 

trình Quốc hội dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau để Quốc 

hội cho ý kiến về các nội dung theo quy định tại Điều 52 của Luật này.  

- Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội khóa trước, Chính phủ trình Quốc hội 

khóa mới tại kỳ họp thứ nhất các nội dung theo quy định tại Điều 52 của Luật 

này. Quốc hội xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn bao gồm các 

nội dung sau đây: 

+ Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước 
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của cả nước; 

+ Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà 

nước, bao gồm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương; 

+ Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung 

ương chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực, dự kiến mức phân bổ cho từng Bộ, cơ 

quan trung ương và mức vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 

ngân sách từng địa phương. 

Đối với số vốn còn lại chưa phân bổ của kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn ngân sách trung ương, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem 

xét, quyết định, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất; 

+ Danh mục và mức vốn của các dự án quan trọng quốc gia, chương trình 

mục tiêu quốc gia; 

+ Giải pháp, chính sách chủ yếu để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung 

hạn. 

- Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, bao gồm 

tổng số vốn và cơ cấu vốn ngân sách trung ương cho các Bộ, cơ quan trung 

ương và địa phương; danh mục, mức vốn của các chương trình, dự án đầu tư 

công, tổng mức vốn cho nhiệm vụ quy hoạch, tổng mức vốn cho nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư, đối tượng đầu tư công khác sử dụng nguồn vốn ngân sách trung 

ương. 

- Việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 

thực hiện như sau: 

+ Căn cứ nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn mới và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch đầu tư 

công trung hạn của địa phương, bao gồm tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công 

trung hạn, danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án, tổng mức vốn cho nhiệm 

vụ quy hoạch, tổng mức vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đối tượng đầu tư 

công khác sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh và mức vốn bổ sung có mục 

tiêu cho ngân sách cấp dưới, gửi báo cáo cho Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo 

Chính phủ; 

+ Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định kế hoạch đầu tư công 

trung hạn của cấp mình, bao gồm tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

danh mục, mức vốn ngân sách địa phương bố trí cho từng dự án, tổng mức vốn 

cho nhiệm vụ quy hoạch, tổng mức vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đối tượng 

đầu tư công khác và mức vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới; 

+ Căn cứ nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định kế hoạch đầu tư công 

trung hạn của cấp mình, bao gồm tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn, 

danh mục và mức vốn ngân sách địa phương bố trí cho từng dự án, tổng mức 
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vốn cho nhiệm vụ quy hoạch, tổng mức vốn cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, đối 

tượng đầu tư công khác; 

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân ban hành nghị 

quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn, Ủy ban nhân dân cùng cấp giao kế 

hoạch đầu tư công trung hạn cho các đơn vị thực hiện, bao gồm tổng mức vốn, 

danh mục chương trình, dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án. 

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp và trực tuyến qua Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản (https://office.quangngai.gov.vn).  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp xã báo cáo, Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án 

có thủ tục đầu tư, thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư 

công. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công; 

- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

55. Xây dựng kế hoạch đầu tư công hằng năm của địa phương 

a) Trình tự thực hiện: Căn cứ Điều 60 Luật Đầu tư công 2024. 

- Trước ngày 15 tháng 5 hằng năm, Thủ tướng Chính phủ ban hành quy 

định về việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 
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nước năm sau, bao gồm mục tiêu, định hướng chủ yếu và giao nhiệm vụ triển 

khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm sau. 

- Trước ngày 15 tháng 8 hằng năm, Chính phủ dự kiến khả năng cân đối 

ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát triển năm sau cho từng Bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương. 

- Tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trình Hội 

đồng nhân dân cùng cấp kế hoạch đầu tư công năm sau, bao gồm danh mục và 

mức vốn bố trí cho từng dự án. 

- Tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội, Chính phủ trình Quốc hội dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm sau để Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công vốn 

ngân sách nhà nước năm sau. 

Đối với số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết, Chính phủ phân bổ, giao dự 

toán chi tiết, bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của 

pháp luật, định kỳ hằng quý báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo 

Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.  

- Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch 

đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm sau theo tổng mức vốn và cơ cấu vốn 

đã được Quốc hội quyết định cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 

- Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, các Bộ, cơ quan trung ương và địa 

phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 

năm sau, danh mục, mức vốn bố trí của từng nhiệm vụ, dự án, gửi phương án 

phân bổ chi tiết cho Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và theo dõi 

thực hiện. 

- Việc giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách địa phương 

thực hiện như sau: 

+ Tại kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định kế hoạch 

đầu tư công năm sau của cấp mình, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho 

từng dự án; 

+ Tại kỳ họp cuối năm, Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp xã quyết định kế 

hoạch đầu tư công năm sau của cấp mình, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí 

cho từng dự án; 

+ Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp giao kế 

hoạch đầu tư công năm sau cho các đơn vị thực hiện. 

- Riêng kế hoạch đầu tư công năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào 

dự toán chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển của năm đầu tiên, Chính 

phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp cuối năm của năm thứ năm 

nhiệm kỳ Quốc hội. Đối với kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 

năm đầu tiên của giai đoạn sau, căn cứ vào dự toán chi ngân sách địa phương 

cho đầu tư phát triển, Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem 

xét, quyết định. 
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- Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp và trực tuyến qua Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản (https://office.quangngai.gov.vn).  

c) Thành phần: Không quy định. 

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp xã báo cáo, Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

i) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có 

thủ tục đầu tư, thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công; 

- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

56. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn 

Ngân sách Trung ương 

a) Trình tự thực hiện: Căn cứ Điều 71 Luật Đầu tư công 2024. 

- Quốc hội quyết định điều chỉnh tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và hằng năm vốn ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây: 

+ Do điều chỉnh mục tiêu của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của quốc gia; 

+ Do thay đổi đột biến về cân đối ngân sách nhà nước hoặc khả năng huy 

động các nguồn vốn. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công hằng năm vốn ngân sách trung ương giữa các Bộ, cơ quan trung ương và 
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địa phương trong trường hợp không thay đổi tổng mức vốn hằng năm đã được 

Quốc hội quyết định. 

- Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn ngân sách trung ương trong các trường hợp sau đây: 

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 

giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong trường hợp không vượt 

tổng mức vốn trung hạn đã được Quốc hội quyết định, bảo đảm hiệu quả sử 

dụng vốn và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất; 

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương 

trong nội bộ và giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình của các Bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương trong tổng mức vốn trung hạn của từng Bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương đã được Quốc hội quyết định. 

- Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

+ Báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết 

định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách trung ương 

giữa các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương; 

+ Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giữa các Bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân 

sách trung ương trong nội bộ và giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình của các 

Bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 

- Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương có thẩm quyền và trách nhiệm 

sau đây:  

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách trung ương 

giữa các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được cấp có 

thẩm quyền quyết định nhưng không vượt quá tổng mức vốn đã được cấp có 

thẩm quyền giao kế hoạch; 

+ Gửi báo cáo cho Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi đối với vốn ngân 

sách trung ương. 

- Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp và trực tuyến qua Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản (https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần: Không quy định. 

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn: Trong kỳ trung 

hạn. 

- Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm 

https://office.quangngai.gov.vn/
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giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước 

ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các bộ, cơ quan trung ương, địa 

phương báo cáo, Bộ Tài chính. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Văn phòng Chính phủ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Quốc hội, 

Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

i) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có 

thủ tục đầu tư, thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công; 

- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

57. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn 

Ngân sách địa phương 

a) Trình tự thực hiện: Căn cứ Điều 71 Luật Đầu tư công 2024. 

- Hội đồng nhân dân các cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và hằng năm vốn ngân sách địa phương trong các trường hợp sau đây:  

+ Do điều chỉnh mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương; 

+ Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương hoặc khả 

năng huy động các nguồn vốn của địa phương; 

+ Do thay đổi nhu cầu sử dụng hoặc khả năng triển khai thực hiện vốn kế 

hoạch hằng năm giữa các cơ quan, đơn vị của địa phương. 

- Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền và trách nhiệm sau đây: 

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn đối với vốn ngân sách địa 

phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn do cấp mình quản lý 
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trong trường hợp không vượt tổng mức vốn trung hạn đã được Hội đồng nhân 

dân cùng cấp quyết định, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp gần 

nhất; 

+ Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm đối với vốn 

ngân sách địa phương giữa các nhiệm vụ, dự án trong nội bộ cơ quan, đơn vị 

được giao kế hoạch vốn do cấp mình quản lý trong tổng mức vốn đã được Hội 

đồng nhân dân cùng cấp quyết định.  

- Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn và hằng năm vốn ngân sách nhà nước. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp và trực tuyến qua Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản (https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần: Không quy định. 

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

đ) Thời hạn giải quyết: 

- Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn: Trong kỳ trung 

hạn. 

- Thời gian điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm 

giữa các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương trước 

ngày 15 tháng 11 năm kế hoạch. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp xã báo cáo, Sở Tài chính chủ trì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Văn phòng UBND tỉnh. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

i) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục dự án có 

thủ tục đầu tư, thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công; 

- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 
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Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

58. Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng  

a) Trình tự thực hiện:  

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký điều ước quốc tế cụ thể, thỏa 

thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Văn 

kiện chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu 

tư chương trình, dự án và điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi đối với chương trình, dự án, chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nước 

ngoài lập hoặc rà soát, cập nhật kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án, 

trình cơ quan chủ quản xem xét và phê duyệt. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch tổng thể 

thực hiện chương trình, dự án, cơ quan chủ quản chương trình, dự án, gửi Quyết 

định phê duyệt kèm theo kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án cho 

Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ nước ngoài phục vụ 

công tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực hiện chương trình, dự án. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp và trực tuyến qua Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản (https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ: 

Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án được lập cho toàn bộ 

thời gian thực hiện chương trình, dự án và phải bao gồm tất cả hợp phần, hạng 

mục, nhóm hoạt động, nguồn vốn tương ứng (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối 

ứng) và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo. 

d) Số lượng hồ sơ:  

02 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết điều ước quốc tế cụ thể, thỏa 

thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

e) Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chủ quản. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án được phê duyệt 

i) Lệ phí:  

https://office.quangngai.gov.vn/


86 

- Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  

- Không có 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công năm 2024; 

- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

- Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước 

ngoài.  

59. Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm 

a) Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án đã 

được cơ quan chủ quản phê duyệt; căn cứ tình hình giải ngân thực tế và kế 

hoạch giải ngân theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

đối với chương trình, dự án, chủ dự án xem xét và trình người đứng đầu cơ quan 

chủ quản phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm. Kế hoạch 

thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi hằng năm là 

một phần kế hoạch đầu tư công hằng năm của cơ quan chủ quản. 

Bước 2. Cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương 

trình, dự án hằng năm. 

Bước 3. Hằng năm, vào thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội và dự toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành, cơ quan chủ 

quản tổng hợp kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm vào kế hoạch 

đầu tư công và kế hoạch ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản. 

- Đối với chương trình, dự án vay lại toàn bộ từ ngân sách nhà nước: 

Hằng năm, vào cùng thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước, chủ dự án lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự 

án trình cơ quan chủ quản phê duyệt kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi gửi Bộ 

Tài chính và cơ quan được ủy quyền cho vay lại để theo dõi, giám sát tình hình 

thực hiện. Cơ quan chủ quản, chủ dự án có trách nhiệm tự cân đối đủ vốn đối 

ứng theo tiến độ thực hiện của chương trình, dự án. 

- Đối với chương trình, dự án vay lại một phần từ ngân sách nhà nước: 

Tùy theo tính chất của từng hợp phần chương trình, dự án (cấp phát toàn bộ hay 
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cho vay lại), chủ dự án áp dụng quy trình lập và trình duyệt kế hoạch của 

chương trình, dự án tương ứng với từng hợp phần của chương trình, dự án theo 

quy định tại khoản 1, 2, 7 Điều 43 Nghị định số 424/2025/NĐ-CP. 

Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch 

thực hiện chương trình, dự án hằng năm, chủ dự án gửi cơ quan chủ quản và 

thông qua cơ quan chủ quản gửi Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan và nhà 

tài trợ nước ngoài Quyết định phê duyệt kèm theo kế hoạch thực hiện chương 

trình, dự án hằng năm phục vụ công tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực hiện 

chương trình, dự án. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp và trực tuyến qua Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản (https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ: 

Nội dung của kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm gồm 

thông tin chi tiết về các hợp phần (chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư 

xây dựng), các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn vốn, bao gồm cả vốn 

đối ứng và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo. 

d) Số lượng hồ sơ:  

02 bộ hồ sơ 

đ) Thời hạn giải quyết:  

Không có 

e) Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chủ quản. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm được phê duyệt 

i) Lệ phí: - Không có 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  Không có 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công năm 2024; 

- Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

https://office.quangngai.gov.vn/
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- Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước 

ngoài. 

60. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt/điều chỉnh, sửa đổi văn 

kiện khoản viện trợ là chương trình, dự án, phi dự án sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan chủ 

quản 

1.1. Trường hợp khoản viện trợ là chương trình, dự án hỗ trợ kỹ 

thuật 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ khoản viện trợ lập văn kiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ 

thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

- Bước 2: Chủ khoản viện trợ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản đề nghị 

phê duyệt chương trình, dự án. 

- Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính thụ lý hồ sơ. 

- Bước 4: Sở Tài chính gửi bộ hồ sơ tới Công an tỉnh và các sở, ban, 

ngành có chức năng liên quan ở địa phương để xin ý kiến. Trường hợp nội dung 

khoản viện trợ vượt quá thẩm quyền quản lý của địa phương, Sở Tài chính báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành có liên quan. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Tài chính đánh 

giá: 

 + Tính phù hợp của mục tiêu chương trình, dự án với mục tiêu phát triển 

cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng chương trình, 

dự án; 

+ Tư cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện 

trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ; 

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả 

năng đóng góp đối ứng của phía Việt Nam;  

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nước đối với viện trợ thuộc 

nguồn thu ngân sách nhà nước; Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chương 

trình, dự án dành cho các hạng mục chủ yếu của chương trình, dự án; 

+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên 

tham gia; 

+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng 

vận dụng kết quả chương trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chương 

trình, dự án sau khi kết thúc. 
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+ Sở Tài chính có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Bước 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chương 

trình, dự án với các nội dung: Tên chương trình, dự án; tên cơ quan chủ quản, 

chủ chương trình, dự án, Bên cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nước 

ngoài; mục tiêu và kết quả chủ yếu; thời gian và địa điểm thực hiện; tổng vốn 

của chương trình, dự án; cơ chế tài chính trong nước ; phương thức quản lý thực 

hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp và trực tuyến qua Hệ thống phần mềm 

quản lý văn bản (https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình 

xem xét, quyết định phê duyệt chương trình, dự án; 

- Văn bản đề nghị phê duyệt chương trình, dự án; 

- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ; 

- Văn kiện chương trình, dự án; 

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân (không áp dụng với trường hợp 

Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc 

chính phủ, chính quyền địa phương nước ngoài). 

+ Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: 

Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp; 

+ Đối với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn 

hiệu lực; 

+ Đối với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ 

hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức. 

d) Số lượng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc). 

đ) Thời hạn giải quyết: Thời gian xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

về chương trình, dự án kể từ ngày Sở Tài chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ là không 

quá 20 ngày. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. 

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về chương trình, dự án. 

i) Lệ phí: Không có. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn kiện chương trình, dự án theo mẫu tại 

https://office.quangngai.gov.vn/
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Phụ lục I kèm theo Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ 

về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (có 

hiệu lực kể từ ngày 17/9/2020). 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 80/2020/NĐ-CP 

ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam. 

61. Thủ tục quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công: 

a) Trình tự thực hiện: 

Chủ đầu tư gửi 01 bộ hồ sơ đến người có thẩm quyền quyết định phê 

duyệt quyết toán và 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết  

toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành. Trường hợp người có thẩm quyền quyết 

định phê duyệt quyết toán cũng là thủ trưởng của cơ quan chủ trì thẩm tta phê 

duyệt quyết toán thì chỉ gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc văn bàn điện tử theo quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

(1) Đối với dự án đầu tư công hoàn thành, hạng mục công trình hoàn 

thành, dự án đầu tư công dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây 

dựng, lắp đặt thiết bị: 

- Tờ trinh đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành 

của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, 

tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý 

do không thống nhất giữa chủ đầu tư và kiểm toán độc lập. Trường hợp các cơ 

quan  thực hiện chức năng thanh tra (sau đây gọi là thanh tra), kiểm tra. Kiểm 

toán nhà nước, cơ quan pháp luật đã thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

điều tra dự án, trong tờ trình chủ đầu tư phải nêu rõ việc chấp hành các kiến 

nghị, kết luận của các cơ quan trên. 

- Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị 

định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ (bản chính). 

- Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao 

y bản chính). 

- Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm các tài liệu (bản chính hoặc do 

chủ đầu tư sao y bản chính): Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có); các 

biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; biên bản 

nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết 

toán hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (quyết toán A - B); biên bản thanh lý 

hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định 



91 

của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng liên 

quan đến nội dung thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

- Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn 

thành đưa vào sử dụng (bản chính). 

 - Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê 

kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính). 

- Báo cáo kiểm toán hoặc thông báo kết quả kiểm toán (sau đây gọi 

chung là báo cáo kiểm toán), kết luận thanh tra, biên bản kiểm ưa, quyết định 

xử lý vi phạm của các cơ quan Kiểm toán nhà nước, thanh tra, kiểm tra trong 

trường hợp các cơ quan này thực hiện thanh ưa, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết 

quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp dự án có vi phạm pháp 

luật bị cơ quan pháp luật điều tra. Báo cáo của chủ đầu tư kèm các tài liệu liên 

quan về tình hình chấp hành các kiến nghị của các cơ quan nêu trên. 

(2) Đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn 

đầu tư công, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây 

dựng, lắp đặt thiết bị: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). 

 - Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị 

định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ (bản chính). 

 - Các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư 

sao y bản chính). 

 - Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu (bản 

chính hoặc do chủ đầu tư sao y bản chính): Hợp đồng, các biên bản nghiệm thu 

khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán (trừ trường hợp chưa có khối 

lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị); văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung, phát sinh, thay đổi (nếu có), biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 

theo hợp đồng (nếu có), bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (nếu có), biên bản 

thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo 

quy định của pháp luật về hợp đồng. 

 - Báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập trong trường hợp kiểm toán 

độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính). 

 d) Thời hạn giải quyết: 

Dự án 
Quan trọng 

quốc gia 
Nhóm A Nhóm B Nhóm c 

Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ 

quyết toán ưình phê duyệt 
09 tháng 09 tháng 06 tháng 04 tháng 

Thời gian thẩm tra quyết toán 08 tháng 08 tháng 04 tháng 03 tháng 

Thời gian phê duyệt quyết toán 01 tháng 01 tháng 20 ngày 15 ngày 

 - Thời gian chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư của dự án hoàn 

thành trình phê duyệt được tính từ ngày dự án, công trình được ký biên bản 
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nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đến ngày chủ đầu 

tư nộp đầy đủ hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán. 

 - Thời gian thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tính từ ngày 

cơ quan chủ trì thẩm ưa quyết toán nhận đủ hồ sơ quyết toán đến ngày trình 

người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. 

 - Thời gian phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tính từ 

ngày người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhận đủ hồ sơ trình duyệt quyết 

toán đến ngày ban hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn 

thành. 

 đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính 

Tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử 

dụng vốn đầu tư công. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành 

- Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do ủy ban 

nhân dân cấp tinh quản lý: Sở Tài chính chủ trì tổ chức thẩm ưa (trừ trường hợp 

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyết định khác). 

- Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc ngân sách do ủy ban nhân 

dân cấp xã quản lý: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng công chức chuyên 

môn thuộc quyền quản lý để thẩm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. 

- Đối với các dự án khác: người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao 

cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán 

trước khi phê duyệt. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chỉnh: Báo cáo kết quả thẩm ưa 

quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, Quyết định phê duyệt quyết toán 

vốn đầu tư dự án hoàn thành. 

         h) Phí, Lệ phí: Không quy định. 

Chi phí thẩm ưa, phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy định tại khoản 1 

Điều 45 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định 

về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025  

của Chính phù quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn 

đầu tư công và Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục bành chính:  

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ  



93 

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự; Nghị định số 254/2025/NĐ-CP 

ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án 

sử dụng vốn đầu tư công. 

Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

62. Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C 

          1. Quyết định chủ trương đầu tư nhóm A thuộc thẩm quyền của HĐND 

cấp tỉnh 

a) Trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:  

+ Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lập báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

+ Thành lập Hội đồng thẩm định do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, cơ quan chuyên môn quản lý đầu 

tư công cấp tỉnh là Thường trực Hội đồng thẩm định và các cơ quan liên quan là 

thành viên để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn;  

+ Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn 

chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến thẩm định.  

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định 

chủ trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn 

vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện, dự kiến kế hoạch bố trí vốn.  

b) Thành phần hồ sơ (khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP)  

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án;  

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A  

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).  

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm 

định về chủ trương đầu tư chương trình, dự án.  

c) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (khoản 2 Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP) 

d) Thời hạn giải quyết:  

Thời gian quyết định chủ trương đầu tư (khoản 3 Điều 10 Nghị định số 

40/2020/ND-CP): Không quá 15 ngày.  

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các cơ quan của địa phương.  

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Cơ 

quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo 

cáo, Bộ Tài chính.  

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết phê duyệt chủ trương 

đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.  

* Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 09 kèm theo Nghị định số 

40/2020/NĐ-CР ngày 06/4/2020.  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ dự án phải hợp 

lệ theo quy định, nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư chương trình, dự án không phù hợp với các quy định tại các 

Điều 29, 30, 31 của Luật Đầu tư công. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công, Nghị định số 

40/2020/NNĐ-CP. 

2. Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C  

a) Trình tự, cách thức thực hiện:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:  

+ Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;  

+ Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm 

định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình 

quản lý;  

+ Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới hoàn 

chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định.  

- Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ 

trương đầu tư, bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu 

nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và 

giải pháp, chính sách thực hiện. 

b) Thành phần hồ sơ: trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư (khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP)  

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án;  

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, С  

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).  

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm 

định về chủ trương đầu tư chương trình, dự án.  
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c) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (khoản 2 Điều 10 Nghị định số 40/2020/NĐ-

CP) 

 - Thời hạn giải quyết: Thời gian quyết định chủ trương đầu tư (khoản 3 

Điều 10 Nghị định số 40/2020/ND-CP): Không quá 10 ngày.  

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân các cấp  

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân cùng cấp  

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nghị quyết phê duyệt chủ trương 

đầu tư của Hội đồng nhân dân các cấp.  

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định  

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ hợp lệ  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công, Nghị định số 

40/2020/NNĐ-CР. 

63. Quyết định đầu tư dự án nhóm A, B, C 

a) Trình tự, cách thức thực hiện:  

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng 

được quy định như sau (Khoản 2 Điều 40 Luật Đầu tư công):  

- Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chủ 

đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định 

đầu tư;  

- Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

cấp thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư 

công tổ chức thẩm định dự án;  

- Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công thẩm 

định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật 

Đầu tư công;  

- Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư. 

b) Thành phần hồ sơ (khoản 1 Điều 20 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP):  

- Tờ trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tưchương trình, dự án và báo 

cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định; Quyết định 

chủ trương đầu tư chương trình, dự án của cấp có thẩm quyền;  

- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thì;  

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).  

c) Số lượng hồ sơ (khoản 2 Điều 20 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP)  
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d) Thời hạn giải quyết: Thời gian quyết định đầu tư chương trình, dự án 

kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau 

(khoản 2 Điều 21 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP)  

- Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;  

- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các Bộ, cơ quan trung 

ương, địa phương  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tùy thuộc vào tính chất của dự án, 

thẩm quyền thuộc về Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu Bộ, cơ quan trung 

ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các Bộ, cơ quan trung ương, địa 

phương  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tư của cấp có 

thẩm quyền  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định trong Luật Đầu tư công, 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: đảm bảo đủ hồ sơ, 

quyết định đầu tư ban hành đúng đầy đủ trình tự thủ tục các pháp luật liên quan.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Đầu tư công, Nghị định 

số 40/2020/NĐ-CP. 

64. Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại nước ngoài. 

a) Trình tự thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp: 

- Giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị trực thuộc lập báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

- Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định 

báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị trực thuộc hoàn chỉnh báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp. 

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

(https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 
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d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các bộ, cơ quan trung 

ương, địa phương. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư công tại nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 18 của 

Luật Đầu tư công. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tư của cấp có 

thẩm quyền. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đảm bảo 

đủ hồ sơ, quyết định đầu tư ban hành đúng đầy đủ trình tự thủ tục các pháp luật 

liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư công năm 2024. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

65. Quyết định đầu tư dự án đầu tư công tại nước ngoài  

a) Trình tự thực hiện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp: 

- Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các cấp giao chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án; thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng thẩm định báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Chủ đầu tư căn cứ ý kiến thẩm định, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp xem xét, quyết định đầu tư dự 

án. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp. 

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

(https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn được 

giao nhiệm vụ thẩm định, cấp thẩm quyền ra quyết định. 

e) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

phòng, ban chuyên môn cấp xã và các đơn vị có liên quan. 

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
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Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công tại nước 

ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư công. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tư của cấp có 

thẩm quyền. 

i) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đảm bảo 

đủ hồ sơ, quyết định đầu tư ban hành đúng đầy đủ trình tự thủ tục các pháp luật 

liên quan. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư công năm 2019. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

65. Quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp 

a) Trình tự thực hiện: Chủ tịch UBND các cấp: 

- Giao cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng tổ chức khảo sát, 

lập báo cáo đề xuất dự án; 

- Giao cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công hoặc đơn vị có chức năng 

thẩm định dự án; 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị có chức năng hoàn chỉnh báo 

cáo đề xuất dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 

b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp. 

- Trực tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản 

(https://office.quangngai.gov.vn). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan chuyên môn hoặc 

đơn vị được giao nhiệm vụ. 

e) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

phòng, ban chuyên môn cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác. 

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các cấp (thẩm quyền quyết 

định đầu tư dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu 

tư công). 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn hoặc đơn vị 

được giao nhiệm vụ. 
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h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tư của cấp có 

thẩm quyền. 

i) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định trong Luật Đầu tư công 

và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đảm bảo 

đủ hồ sơ, quyết định đầu tư ban hành đúng đầy đủ trình tự thủ tục các pháp luật 

liên quan. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư công năm 2024. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

66. Xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 

theo năm ngân sách 

* Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Chủ đầu tư báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở, ban, ngành 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (trường 

hợp được phân cấp quản lý) trước ngày 28 tháng 02 năm sau năm quyết toán.  

- Bước 2: Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt báo 

cáo của các chủ đầu tư; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo niên độ gửi Sở Tài 

chính trước ngày 31 tháng 3 năm sau năm quyết toán. 

+ Trường chủ đầu tư báo cáo quyết toán theo niên độ gửi cơ quan cấp trên 

của chủ đầu tư được phân cấp quản lý; cơ quan được phân cấp chịu trách nhiệm 

xét duyệt báo cáo của các chủ đầu tư và tổng hợp báo cáo quyết toán các dự án 

thuộc phạm vi được phân cấp quản lý gửi Sở Tài chính trước ngày 31 tháng 3 

năm sau năm quyết toán để Sở Tài chính tổng hợp, lập báo cáo quyết toán theo 

niên độ gửi Bộ Tài chính theo quy định. 

+ Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ của chủ đầu tư lập chưa 

đúng quy định, sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (trường 

hợp được phân cấp quản lý) yêu cầu chủ đầu tư giải trình, cung cấp thông tin, số 

liệu cần thiết, điều chỉnh hoặc yêu cầu lập lại báo cáo để xét duyệt theo quy 

định. Sở, ban ngành cấp tỉnh, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (trường hợp được 

phân cấp quản lý) yêu cầu chủ đầu tư nộp các khoản phải nộp ngân sách nhà 

nước theo quy định và xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế 

hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử 

lý đối với chủ đầu tư sử dụng vốn không đúng quy định. 

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc văn bản 

điện tử theo quy định. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo hướng dẫn tại Nghị định số 

254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ và Thông tư số 91/2025/TT-

BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính và quy định của UBND tỉnh. 

* Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
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* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư, cơ quan cấp trên 

của chủ đầu tư. 

* Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các Sở, ban ngành thuộc 

tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xét duyệt quyết 

toán. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 

26/9/2025 của Bộ Tài chính và quy định của UBND tỉnh 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 254/2025/NĐ-

CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán 

dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 

26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công 

tác quyết toán và quy định của UBND tỉnh. 

67. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập. 

a) Trình tự thực hiện:  
- Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm 

vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

- Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tại địa phương chù trì thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định của pháp 

luật về đầu tư công trong trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công, gửi 

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định;  

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan,đơn vị chủ trì tiếp nhận 

hồ sơ đề xuất;  

- Cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất PPP hoàn chỉnh hồ sơ 

làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định;  

- Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:  

+ Văn bản đề nghị thẩm định;  

+ Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;  

+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

+ Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thì; 

+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng);  

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.  

- Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:  

+ Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;  
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+ Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư;  

+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối 

với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;  

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Số bộ hồ sơ: 10 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn thẩm định: Không quá 30 ngày.  

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày.  

đ) Đối tượng thực hiện và Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc 

đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định.  

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP;  

- Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.  

g) Phí, lệ phí (nếu có): Không có  

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 35/2021/NĐ-CP bao gồm: Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Phụ lục II - Mẫu 

số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo 

cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; Phụ lục II - Mẫu số 

03: Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.  

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; Nghị định số 

29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021;Thông tư số 09/2021/TTBKHĐT ngày 

16/11/2021; Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022. 

68. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự 

án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập 

a) Trình tự thực hiện:  
- Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết 

định chủ trương đầu tư.  

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực 

hiện nhiệm vụ thẩm định dự án tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP bao 

gồm:  

+ Văn bản đề nghị thẩm định;  

+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án;  

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, nếu có);  
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+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);  

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Hồ sơ đề nghị phê duyệt 

dự án PPP bao gồm:  

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án;  

+ Dự thảo quyết định phê duyệt dựán;  

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi;  

+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, nếu có);  

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);  

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.  

- Số bộ hồ sơ: 10 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết:  
- Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày  

- Thời hạn phê duyệt dự án PPP: Không quá 15 ngày Đối tượng thực hiện 

và Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực 

hiện nhiệm vụ thẩm định.  

đ) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
 - Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;  

- Quyết định phê duyệt dự án PPP.  

e) Phí, lệ phí (nếu có): Không có 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 35/2021/NĐ-CP bao gồm: Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Phụ lục III - Mẫu 

số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo 

thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; Phụ lục III Mẫu số 03: Quyết 

định phê duyệt dự án PPP. 

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có  

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; Nghị định số 

29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; Thông tư số 09/2021/TTBKHĐT ngày 

16/11/2021; Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022. 

 

69. Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập 

a) Trình tự thực hiện:  
- Đơn vị chuẩn bị dự án lập lập văn bản đề nghị thẩm định, dự thảo tờ 

trình đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương làm cơ sở trình Bộ trưởng, người 

đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác xem xét, quyết định; 
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- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

- Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tại địa phương chủ trì thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định của pháp 

luật về đầu tư công trong trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công, gửi 

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định;  

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận 

hồ sơ đề xuất;  

- Cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ 

sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;  

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

PPP bao gồm:  

+ Văn bản đề nghị thẩm định;  

+ Dự thảo tờ trình đề nghị điều chinh chủ trương đầu tư;  

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

+ Tờ trình đề nghị điều chinh nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng);  

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.  

- Hồ sơ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP bạo 

gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư;  

+ Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;  

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

+ Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chinh.  

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.  

- Số bộ hồ sơ: 10 bộ. Thời hạn giải quyết: Thời hạn thẩm định: Không quá 

30 ngày. Thời hạn phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

PPP: Không quá 15 ngày.  

d) Đối tượng thực hiện và Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh;  
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- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực 

hiện nhiệm vụ thẩm định.  

đ) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chinh quyết định 

chủ trương đầu tư dự án PPP;  

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP.  

e) Phí, lệ phí (nếu có): Không có 

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 35/2021/NĐ-CP bao gồm: Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Phụ lục II - Mẫu 

số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo 

cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; Phụ lục II - Mẫu số 

03: Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.  

h) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có  

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; Nghị định số 

29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; Thông tư số 09/2021/TTBKHĐT ngày 

16/11/2021; Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022. 

70. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết 

định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập 

a) Trình tự thực hiện:  

- Đơn vị chuẩn bị dự án lập tờ trình đề nghị điều chinh dự án, gửi cơ quan 

có thẩm quyền; 

 - Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;  

- Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận 

hồ sơ đề xuất PPP;  

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP.  

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Hồ sơ đề nghị thấm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP bao gồm:  

+ Văn bản đề nghị thẩm định;  

+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án;  

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 
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+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chinh chủ trương 

đầu tư, nếu có);  

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);  

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.  

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP bao gồm:  

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chinh dự án;  

+ Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án;  

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi;  

+ Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi;  

+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, nếu có);  

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);  

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.  

- Số bộ hồ sơ: 10 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày.  

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 15 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện và Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Hội 

đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Hội đồng thẩm định cấp cơ sở 

hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định.  

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nội dung 

điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; Quyết định phê duyệt nội 

dung điều chỉnh dự án PPP.  

g) Phí, lệ phí (nếu có): Không có  

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP bao gồm: 

Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án; Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP; Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án PPP; Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP.  

i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; Nghị định số 
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29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; Thông tư số 09/2021/TTBKHĐT ngày 

16/11/2021; Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022. 

71. Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản 

a) Trình từ thực hiện:  

- Đối với chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân quyết định chủ 

trương đầu tư:  

Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân quyết định, 

chủ chương trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và tổ chức thẩm 

định theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân cùng cấp.  

Bước 2: Ủy ban nhân dân tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại 

khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật Đầu tư công.  

Bước 3: Căn cứ ý kiến thẩm định của Ủy ban nhân dân, chủ chương trình 

hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định đầu 

tư chương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định.  

- Dự án không có cấu phần xây dựng:  

Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định, 

chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩm quyền quyết 

định đầu tư;  

Bước 2: Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao cơ quan chuyên môn quản 

lý đầu tư công tổ chức thẩm định dự án;  

Bước 3: Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư 

công thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 

của Luật Đầu tư công; 

Bước 4: Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tư hoàn chỉnh báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư.  

- Trình tự lập thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng: 

Thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định khác có liên 

quan đến quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, trừ dự án quan trọng 

quốc gia.  

- Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ nước ngoài áp dụng cơ chế tài chính trong nước theo hình thức 

cho vay lại, việc lập, thẩm định chương trình, dự án theo quy định của Luật Đầu 

tư công và phải được thẩm định phương án tài chính của chương trình, dự án, 

năng lực tài chính của chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý nợ 

công và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.  
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- Thông qua hệ thống bưu chính.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Tờ trình thẩm định chương trình, dự án Báo cáo nghiên cứu khả thi 

chương trình, dự án Các tài liệu khác có liên quan  

- Số lượng hồ sơ: 05 bộ tài liệu  

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian quyết định đầu tư chương trình, dự án 

kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ sơ hợp lệ nhu sau: 

án.  

- Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày;  

- Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;  

- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chủ quản.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tư chương 

trình, dự  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không có  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Luật Đầu tư công; Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

72. Quyết định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án 

(bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn 

bị dự án đầu tư) 

a) Trình tự thực hiện:  

- Đối với dự ản, phi dự án không quy định tại Điều 24 của Nghị định 

242/2025/NĐ-CP và dự ản hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hòa lại 

của nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị đự án đầu tư do cơ quan, tổ chức 

quản lý và không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương thực 

hiện:  

Bước 1: Cơ quan chủ quản chủ trì thẩm định; có văn bản gửi lấy ý kiến 

Bộ Tài chính, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan kèm theo Văn kiện dự án, 

phi dự án và các tài liệu liên quan khác (nếu có); (Trường hợp dự án, phi dự án 
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có quy mô vốn ODA không hoàn lại từ 500.000 đô la Mỹ trở xuống, người đứng 

đầu cơ quan chủ quản phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án và không bắt buộc 

phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan). 

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các 

cơ quan được lấy ý kiến có văn bản góp ý về những nội dung của Văn kiện dự 

án, phi dự án và những vấn đề cần thiết có liên quan, trong đó lưu ý các nội 

dung: sự cần thiết và các mục tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn, cơ chế tài chính; điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có) và khả 

năng đáp ứng của phía Việt Nam.  

Bước 3: Cơ quan chủ quản chủ trì thẩm định dự án, phi dự án với các nội 

dung gồm: sự phù hợp của dự án, phi dự án với mục tiêu phát triển cụ thể của 

bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ hưởng; sự phù hợp của phương 

thức tổ chức thực hiện; vốn và khả năng cân đối vốn, cơ chế tài chính; tính hợp 

lý trong cơ cấu ngân sách dành cho các hạng mục chủ yếu; cam kết, điều kiện 

tiên quyết và các điều kiện khác của nhà tài trợ nước ngoài và các bên tham gia 

(nếu có); hiệu quả, khả năng vận dụng kết quả vào thực tiễn và tính bền vững 

sau khi kết thúc; những ý kiến đã được thống nhất hoặc còn khác nhau giữa các 

bên.  

Bước 4: Căn cứ kết quả thẩm định, người đứng đầu cơ quan chủ quản 

quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án. Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật 

chuẩn bị dự án đầu tư do địa phương quản lý, căn cứ kết quả thẩm định, Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Văn kiện dự án. 

Nội dung chính của Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, 

phi dự án gồm (i) Tên dự án, phi dự án; (ii) Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ nước 

ngoài (nếu có); (i) Tên cơ quan chủ quản, chủ dự án; (iv) Thời gian, địa điểm 

thực hiện; (v) Mục tiêu, hoạt động và kết quả; (vi) Tổ chức quản lý; (vii) 

Phương thức thực hiện; (viii) Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn gồm: Vốn 

ODA không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam) và vốn đối ứng 

(đồng Việt Nam); (ix) Các nội dung khác.  

Bước 5. Sau khi Văn kiện dự án, phi dự án được phê duyệt, Cơ quan chủ 

quản thông báo cho Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan kèm theo Văn 

kiện dự án, phi dự án đã được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ 

quản và các tài liệu liên quan để giám sát và phối hợp thực hiện.  

Bước 6: Bộ Tài chính thông báo chính thức cho nhà tài trợ nước ngoài và 

đề nghị xem xét tài trợ. 

- Đối với dự án, phi đự án quy định tại Điều 24 của Nghị định 

242/2025/ND-CP:  

Cơ quan chủ quản không tổ chức thầm định. Người đứng đầu cơ quan chủ 

quản căn cứ Quyết định chủ trương thực hiện để quyết định phê duyệt Văn kiện 

dự án, phi dự án.  

b) Cách thức thực hiện:  
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- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.  

- Thông qua hệ thống bưu chính.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Văn bản lấy ý kiến.  

- Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của chủ dự án.  

- Dự thảo Văn kiện dự án, phi dự án.  

- Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan. 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có) như: văn bản của nhà tài trợ thống 

nhất với nội dung dự án, phi dự án, thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ, văn 

bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện 

theo yêu cầu của nhà tài trợ.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (Riêng Văn kiện dự án, phi dự án: 08 bộ).  

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ.  

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chủ quản.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chủ quản.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt văn 

kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án.  

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu Văn kiện dự án, phi dự án thực hiện theo mẫu số 07 và mẫu số 08 

kèm theo Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Luật đầu tư công; Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

73. Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được 

giao quản lý 

* Trình tự thực hiện: 
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- Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phối hợp, 

thống nhất lập Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định.  

- Khi nhận được Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh thẩm định, tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Hồ sơ và ra quyết định hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp.  

- Sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập, người đại diện theo pháp luật 

của các doanh nghiệp cùng ký vào Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và có trách 

nhiệm triển khai thực hiện Đề án hợp nhất, sáp nhập.  

- Doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.  

* Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử iOffice;  

- Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà 

nước. 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

- Đề án hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ 

yếu sau: Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập; sự 

cần thiết của việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; sự phù hợp với chiến lược, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; mức vốn điều lệ 

của doanh nghiệp sau khi hợp nhất, sáp nhập; phương án sắp xếp, sử dụng lao 

động; phương án xử lý tài chính, chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết 

các quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp liên quan đến việc hợp nhất, sáp 

nhập; thời hạn thực hiện hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đã được kiểm toán 

và báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm hợp nhất, sáp nhập. 

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình thành sau khi hợp 

nhất, sáp nhập. 

- Dự thảo Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập theo quy định tại Điều 200, Điều 

201 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp. 

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 

(nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ gốc. 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

được hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan có thẩm quyền quy định tại 
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Điều 15 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP thẩm định, phê duyệt hồ sơ và ra quyết 

định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

* Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi/Ban chỉ đạo đổi 

mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện hợp nhất, sáp nhập. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được hợp nhất, sáp 

nhập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Việc sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp 

xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường 

hợp chưa được quy định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu 

phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ quy định 

của Luật Cạnh tranh về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Doanh nghiệp của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 

6 năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị 

định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về thành lập, 

sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

74. Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định thành lập hoặc được giao quản 

lý 

* Trình tự thực hiện: 

- Doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị chia, tách gửi Ban chỉ đạo đổi mới và 

phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thẩm định, tham mưu Uỷ ban nhân dân 

tỉnh. 

- Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị chia, tách, Ban chỉ đạo đổi mới và phát 

triển doanh nghiệp tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến của Bộ Tài 

chính và các cơ quan liên quan. Khi nhận được hồ sơ, các cơ quan liên quan gửi 

văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến Ban chỉ 

đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh. 
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- Khi nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban chỉ đạo đổi mới và 

phát triển doanh nghiệp tỉnh tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh lập báo cáo thẩm 

định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định chia, tách doanh nghiệp sau khi 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. 

- Sau khi có quyết định chia, tách, doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai 

thực hiện Đề án chia, tách. 

- Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chia, tách thực hiện các thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

* Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử iOffice; 

- Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà 

nước. 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị chia, tách doanh nghiệp. 

- Đề án chia, tách doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

Tên, địa chỉ các doanh nghiệp trước và sau khi chia, tách; sự cần thiết của việc 

chia, tách doanh nghiệp; sự phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; mức vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi 

chia, tách; phương án sắp xếp, sử dụng lao động; phương án xử lý tài chính, 

chuyển đổi, bàn giao vốn, tài sản và giải quyết các quyền, nghĩa vụ của các 

doanh nghiệp liên quan đến việc chia, tách; thời hạn thực hiện chia, tách doanh 

nghiệp; trường hợp chia, tách doanh nghiệp để hình thành các doanh nghiệp mới 

thì Đề án chia, tách doanh nghiệp bao gồm thêm các nội dung khác quy định tại 

Khoản 3 Điều 6 Nghị định 23/2022/NĐ-CP. 

- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đã được kiểm toán 

và báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm chia, tách. 

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình thành sau khi chia, 

tách. 

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc chia, tách doanh nghiệp (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ gốc. 

* Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ 

quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi 

quản lý đến Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ 

quan liên quan, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh tham mưu 

Uỷ ban nhân dân tỉnh lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, phê duyệt chủ trương. 
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- Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định chia, tách doanh nghiệp trong thời 

hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. 

* Cơ quan thực hiện chủ trì thẩm định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi/ Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Văn bản của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (hoặc không phê duyệt) 

chủ trương. 

- Trong trường hợp được phê duyệt chủ trương, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra 

quyết định chia, tách. 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ được chia, tách khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Việc chia, tách doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi 

mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp chưa 

được quy định tại các văn bản này thì Uỷ ban nhân dân tỉnh phải trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Các doanh nghiệp mới hình thành sau khi chia, tách phải đảm bảo đủ 

điều kiện như đối với thành lập doanh nghiệp quy định tại Điều 4 Nghị định số 

23/2022/NĐ-CP. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Doanh nghiệp của Quốc 

hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 

6 năm 2020; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị 

định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về thành lập, 

sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

75. Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

* Trình tự thực hiện: 

- Khi xác định doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp xem xét giải 

thể quy định tại Điều 39 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP, người có thẩm quyền 

quyết định giải thể doanh nghiệp ra quyết định giải thể và thành lập Hội đồng 

giải thể để thực hiện các bước giải thể doanh nghiệp. 

- Đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, 

Thủ tướng Chính phủ quyết định giải thể trên cơ sở đề nghị của cơ quan đại diện 

chủ sở hữu và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và bộ quản lý 

ngành. 
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- Người có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp theo các nội 

dung quy định tại Điều 42 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP. 

- Sau khi có quyết định giải thể: 

  + Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 43 

Nghị định số 23/2022/NĐ-CP; 

  + Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 45 Nghị 

định số 23/2022/NĐ-CP; 

  + Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế có trách nhiệm ban hành 

văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp khi nhận được 

văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

- Hội đồng giải thể tự động chấm dứt hoạt động khi doanh nghiệp đã hoàn 

tất các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật và cơ quan đăng ký kinh 

doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể. 

* Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử iOffice; 

- Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà 

nước. 

* Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị giải thể doanh nghiệp. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày xác 

định doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp xem xét giải thể, người có 

thẩm quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định 

đề nghị giải thể doanh nghiệp. 

* Cơ quan thực hiện: Người quyết định thành lập doanh nghiệp là người 

quyết định giải thể doanh nghiệp. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 

- Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh.  

- Cơ quan thanh tra, kiểm toán, thuế hoặc các cơ quan chức năng khác của 

Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, phát hiện doanh nghiệp rơi 

vào tình trạng phải giải thể. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể doanh 

nghiệp của người quyết định thành lập doanh nghiệp. 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 
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* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bị xem xét giải 

thể trong các trường hợp sau: 

  + Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp 

Luật Quản lý thuế có quy định khác; 

  + Doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính, được đặt vào tình 

trạng giám sát tài chính đặc biệt sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án 

khắc phục, phương án cơ cấu lại mà không phục hồi được hoạt động sản xuất 

kinh doanh và không thực hiện được các hình thức chuyển đổi sở hữu, sắp xếp 

lại khác theo quy định của pháp luật; 

  + Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 

02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết; 

  + Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết; 

  + Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có 

quy định gia hạn. 

- Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại 

Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp do 

bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng liên đới chịu trách 

nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. 

- Việc giải thể doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi 

mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp việc 

giải thể chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản về sắp xếp, đổi 

mới doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định (trừ trường hợp doanh nghiệp giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều 

lệ công ty mà không có quy định gia hạn). 

- Trường hợp không còn đáp ứng các điều kiện giải thể nêu trên hoặc đã 

lâm vào tình trạng phá sản thì cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định sắp xếp theo hình thức khác hoặc thực hiện phá 

sản. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 

về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở 

hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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76. Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

do cơ quan đại diện chủ sờ hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định 

thành lập 

* Trình tự thực hiện: 

- Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh tham mưu Uỷ ban 

nhân dân tỉnh lập Hồ sơ gốc đề nghị thành lập doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính để 

thẩm định. 

- Sau khi nhận đủ Hồ sơ, Bộ Tài chính chủ trì lấy ý kiến của Bộ Tài chính, 

Bộ quản lý ngành. 

Khi nhận được Hồ sơ, các cơ quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến 

đối với các nội dung thuộc phạm vi quản lý đến Bộ Tài chính để tổng hợp và lập 

báo cáo thẩm định. 

- Khi nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Tài chính lập báo 

cáo thẩm định và gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh 

nghiệp tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính, hoàn thiện Hồ 

sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê 

duyệt chủ trương thành lập doanh nghiệp. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập doanh nghiệp sau khi được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương. 

* Cách thức thực hiện: 

- Thông qua hệ thống tiếp nhận văn bản điện tử iOffice; 

- Qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà 

nước. 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp. 

- Đề án thành lập doanh nghiệp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

Căn cứ pháp lý, mục tiêu, sự cần thiết thành lập doanh nghiệp; Tên gọi, mô hình 

tổ chức quản lý doanh nghiệp và thời gian hoạt động; Địa điểm trụ sở chính của 

doanh nghiệp, địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và diện tích đất sử 

dụng; chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có); Nhiệm vụ do Nhà nước giao; 

ngành, nghề kinh doanh; danh mục sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung 

ứng; Đánh giá sự phù hợp của việc thành lập doanh nghiệp với chiến lược, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia; Tình hình thị 

trường, nhu cầu và triển vọng thị trường về từng loại sản phẩm, dịch vụ do 

doanh nghiệp cung ứng; công nghệ dự kiến áp dụng vào hoạt động sản xuất kinh 

doanh; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm sau khi thành 

lập; Mức vốn điều lệ; dự kiến tổng vốn đầu tư (trường hợp thành lập doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ gắn với thực hiện dự án đầu tư); 

nguồn và hình thức huy động số vốn còn lại ngoài nguồn vốn đầu tư ban đầu của 
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Nhà nước; phương án hoàn trả vốn huy động; nhu cầu và biện pháp tạo vốn lưu 

động đối với doanh nghiệp; Dự kiến hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội; Dự kiến 

khả năng cung ứng nguồn lao động, nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, công 

nghệ và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động sau khi thành lập. 

* Số lượng hồ sơ: 03 bộ Hồ sơ gốc. 

* Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, các cơ 

quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi 

quản lý đến Bộ Tài chính để tổng hợp và lập báo cáo thẩm định. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các 

cơ quan liên quan, Bộ Tài chính lập báo cáo thẩm định và gửi Ủy ban nhân dân 

tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập doanh nghiệp trong thời 

hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ 

trương. 

* Cơ quan thực hiện chủ trì thẩm định: Bộ Tài chính. 

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh/Ban 

chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh. 

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trong trường hợp được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập doanh 

nghiệp. 

* Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Có ngành, lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi đầu tư vốn nhà nước để 

thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà 

nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

- Đảm bảo đủ vốn điều lệ theo quy định: 

+ Doanh nghiệp khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 

100 tỷ đồng. 

+ Trường hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp 

định thì ngoài điều kiện nêu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp khi thành lập 

không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh 

đó. 

+ Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, 

bảo đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn 

cần Nhà nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp 

hơn mức quy định nêu trên (100 tỷ đồng) nhưng không thấp hơn mức vốn pháp 

định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định 
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- Có Hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

- Việc thành lập doanh nghiệp phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành quốc gia. 

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Doanh nghiệp; Luật 

Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp; Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2022 về thành lập, 

sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 
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